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Jung mm rvyung

LỜI NÓI ĐẦU

Có một điều không thể phủ nhận rằng, nền văn hoá 
cùa Hàn Quốc ngày càng ảnh hưởng đến cả đời sóng văn 
hoá lẫn đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam. 
Nguyên nhân xuất phát từ nhiều khía cạnh, như càch ăn 
mặc, trang điểm, âm nhạc hay lối sống hiện đại của họ 
luôn thu hút được sự chú ý của giới trẻ. Chính vì vậy ngày 
càng có nhiều bạn trẻ học tiếng Hàn với mong muốn mình 
có thể trở thành người mang "phong cách Hàn".

Xuất phát từ nhu cầu này, chúng tôi đã biên soạn 
cuốn "384 tình huống thực hành đàm thoại tiếng Hàn",
với 192 mẫu câu cơ bản, ứng dụng được trong nhiều tình 
huống giao tiếp khác nhau.

Để bạn đọc dễ nắm bắt hơn, mỗi mẫu câu đều có hai 
tình huóng đàm thoại. Bạn nên học thuộc các mầu đàm 
thoại này để hiểu cách vận dụng.

Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là người bạn hữu ích 
giúp bạn không cần phải tốn nhiều công sức để theo học 
các khoá đào tạo bên ngoài mà vẫn có thể tự trang bị kiến 
thức cho mình, có thể tự tạo thêm cho mình một công cụ 
giao tiếp cũng không kém phần quan trọng trong thời đại 
hiện nay.

Trong quá trình biên soạn chắc không thể tránh khỏi 
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp quý
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báu của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thién hơn 
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về clbdocgia@gmail com

oo*t linn nuUN^ỹ m ụ c  HANH OAM ĨHOẠI Ĩ1ENG HAN
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j u n y  m ill rvỵu n y

H Ì - ? M  4 ^ ở > .

/ 1 geo b i  ssan geo a n i y a /  
Đó không phải là thứ đáng giá

£ũl - Hôi thoai 1:

H  ^ 1 3 ] ^  VA % 1 4 .

/N e o  s i g ye  je o n g  m a i meot í t  d a /  

Đ ồng hồ của cậu đẹp quá!

« 1 ^  ồH ô h

/ I  geo b i ssan geo a n i y a /
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Đó không phải là thứ đáng giá đâu.

° }

/ je o ng  m a i geu reo ke an bo y e o /

Nhưng thực sự là không thể nhận ra được mà

£3 - Hôi thoai 2:

Ô1 £  ^

/ /  ot je o ng  m a i meot i t  d a . me ỉ  keo j i /

Bộ quần áo này mót thật, là hàng hiệu phải không7

a ] # ? }  4 M Ô>.

/ 1 geo b i ssan geo a n i y a /

Đó không phải là thứ đáng giá đâu.

/ Jeong  m a i/

Thật thế à?
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u u i i y j  1*1111  I \ y u i i i j

V ị ịT ] }

/ I  beon i l  nae ge mat gyeo /  
Việc này cứ để mình lo

ẼQ - Hỏi thoai 1:

4  4 - t ô l -ễ-

/N a e a  d e u l I  got ịu n g  hak gyo e ib  hak h a l geo y a /  

Con trai mình sắp lên cấp 2 rồi.

ô ] t í i ^  M jT il

/ I  beon i l  nae g e  m a t g y e o /
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004 IINH H U O N G  THỰC HANH Đ Á M  THOẠI TIẾNG H À N

Việc này cứ để mình lo.

3 - 3  ^  3 L v } $ .

^Geu reom je o n g  m a l go  ma vuo/ 

Mình thực sự cảm ơn cậu.

S3 - Hôi thoai 2:

4- « H Ì 4 ^ ] ^  ^  7 \ j l  4<h.

'N a  bam e cb.uk gu si hab bo reo ga go siv eo /

Vlình muốn đi xem trận bóng đá tói nay.

>l«tì«ỉ ô )-b  1 â H .

I  beon i l  nae ge mat gyeo ,nae ga a neurt sa ram I  It ssen/ 

/iệc này cứ để mình lo, mình có người quen mà.

-ãflô> f -  *1 l i j f c f .

neo han te er ddeo ke go mab da go hae ya hal j i  mo reu get

ĩa/
'hực sự mình không biết phải cảm ơn cậu như thế nào 
'ữa đây.
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Ơ U I 1^  I W I I I I  r \ y u i i y

M- 4 | z Ị -  #  * \ - 3 L  4 ^ 1

/ Na saeng gak jom ha go da s i  
gyeol jeong ha j a /

Để anh suy nghĩ rồi mới quyết định được

ÉD - Hôi thoai 1:

* ì  ^ - n - ẽ ì  t N  4

ỉ ] e o  keom p y u  teo han dae sa j u  se y o /

Mẹ mua máy tính cho con đi.

/ N a  saeng g a k  jo m  ha  go  da si g y e o l je o n g  ha j a /  

Để mẹ suy nghĩ rồi mới quyết định được.



4 -ẽ -  ô M - # - ê r  4

'Đ a  reun a I  d e u l eun da  i t  da  go y o /

Các bạn học khác đều có cả mà

a  - Hôi thoai 2:

u  r i  j i b  han chae sa ya ha j i  an na y o /

"húng ta nên mua một ngôi nhà thật rộng.

'N a  saeng g ak  jo m  ha go da si g yeo l je o n g  ha j a /  

oể anh suy nghĩ rồi mới quyết định được.
* 4 7 ]  o] ^  2

■Ka~

Je ga bo g i e neun "se g i seong I  a ju  jo  eun geo gat a y o /  

ĩm thấy ở thành Thế Kỷ tuyệt đấy chứ.

384 TINH HUONG THỰC HANH ĐAM ĨHOẠI TIÊNG HAN
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Jung Min Kyung

4  * ] - i -  o Ị ^ - ẽ :  t ó - 2 - ĩ ^

/iVa j i  geưm I seong eul i l  eu ryeo go hae/ 
Mình sắp mất hết lý trí rồi

Ê3 - Hôi thoai 1:

*1 -ỗ- ứ) ^ - ế

/N a  j i  geum Ị  seong eul i l  eu ryeo go hae/ 

Mình sắp mất hết lý trí rồi.
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4Ị 2 e fl?

' Neo vuae geu ra e /

Cậu làm sao vậy?

t i - a v H  3 H .

saeng nim I  neo mu man eun suk je  reul nae j ' j L O t  sseo/ 

Thày giáo cho bao nhiêu là bài tập.

£3 - Hôi thoai 2:

4  tì-  i f r S M .

'Na /lan nun e geu nyeo han te ban haet sseo/

Vlình đẵ yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

1Neo neo m u chung  d ong  je o k  eu ro  geu reo j i  m a /

Dậu đừng có xốc nổi như vậy.

ị *1-3- « l^ -ẵ -  -ai.

' N a j i  geum  I  seong eu l i l  eu ryeo go h a e /

\/lình sắp mất hết lý trí rồi.

384 TĨNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM I. 'OẠI TIẾNG HÀN
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Jung Min Kyung

4  L-fl A  ̂ 1 Ml y\

/  ja  ne saeng gak e nae ga geub ha g e t  

sseo  an geub ha g e t sseo  /
Cậu thấy có lo không chứ

Ê3 - Hôi thoai 1:

4 - t  *1-0- ^ ° ì l  ỈM - S - ?

/ A  deu l j i  geum  j i b  e v x it  sseo/

Con trai cậu giờ đã về nhà chưa vậy?
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^ z M l  M|7ì- -â -sV sa<ì}-ã -*)-ỈỔ M .
/a  ni , ja  ne saeng gak e nae ga geuò ha get 5seo an geuò ha 

get sseo/

vẫn chưa, cậu thấy có lo không chứ!

ô| ôỊ-ôỊ frj-fL-g: ỳỴS .^: -2-.

/  ỉ  a I jeong mai eo reưn eul geok jeong ha ge man deu neun giơì/

Thằng bé này đúng là làm người lớn phải bận tám nhiều 
quá.

IU  - Hôi thoai 2:

4 - t  5 M -8 -?

/A  deu l gyeol hon haet sseo y o /

Con trai cậu đã cưới vợ chưa vậy? 

ô |-L ] .4 t f ì  ^ z H l

/a  ni , ja  ne saeng gak e nae ga geub ha get sseo an geub ha 

get sseo/

vẫn chưa, cậu thấy có lo không chứ!

30*1 4 * 1  cflAoV^ r  %

/Sam sib I  neom eot neun de a j ik  dae sang eul mot chai ai sseo/ 

Đã ngoài 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm người yêu cơ a

384 TĨNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HÀN_
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Jung Min Kyung

1 -  * r 7 \  & < H .

/  Neo ga eop eu myeon nan a mu geo t 
do hal su ga eop e o /

Không có cậu mình cảm thấy 

như không có chỗ dựa

- Hôi thoai 1 :

rcỊ *g M  ô>.

/N a n  ddeo na l geo y a /
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Mình phải đi đây.

\Ậ7\ ^  tỊ- ^ 7 \

/Neo ga eop eu myeon nan a mu geot do hal su ga eop eo/ 

Không có cậu mình cảm thấy như không có chỗ dưa

* ] aJ  ử  1 K V H â ° l l  21-è  S M .

/Geu reưt j i  ma nan hang sang neo yeup ae lí eul su ga 

eop eo!

Nhưng minh không thể lúc nào cũng ở bén câu mãi được. 

ẼQ - Hôi thoai 2:

H

/N eo  eo d i g a i geo y a /

Cậu sắp đi đâu vậy?

l Ị -  s l - ạ  7 \ * \  °ẩ

/N a  vuae g u k  j i  sa ae ga  seo i l  h a e /

Mình ra nước ngoài làm việc ở chi nhánh của công ty 

\Ậ 7 \  ứ  ^ r 7 \  $ M .

/Neo ga eop eu myeon nan a mu geot do hal su ga eop eo/ 

Không có cậu mình cảm thấy như không có chỗ dưa.

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẦM THOẠI TIẾNG HÀN
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Jung M in  nyung

ứ  J L ^ - o ]  H - t -

/.Nan go dok I  neo mu mu seo  wo/ 
Mình rất sợ sự cô đơn

Q  - Hôi thoai 1:

H iM Ì  ^ ° i ]  ôv}7}-?

/N e o b a m  ae j i p  ae an g a /

Tối cậu không về à?

q  j l * h  m-?-

/N a n  go  d ok  I  neo m u m u seo zvo / 

Mình rắt sợ sư cô đơn.
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384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIẾNG HÀN

ofl7 | -5Ị.4 .

/G eu reom na ra n g  g a t ch i yae g i ha j a /

Thế mình nói chuyện với câu nhé7

03 - Hỏi thoai 2:

M 4^1 I M 0*?

/N e o  5ỉ’ 7*2? /lon A a/ geo y a /

Cậu vẫn muốn tái hôn à?

-2-'n"ôì M 'T" •£!.

/E u n g . N a n  go dok I  neo mu mu seo zvo / 

ừ, mình rất sợ sự cô đơn.

0 ^ 4  £ 4  ^ * 1  ^ Ị * l  & * ] .

/ Yeo ja  hon ja  sol j i k  h i svuib j i  an c h i /

Một người phụ nữ như cậu quả thực là không dễ dàng gì.
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Jung Min Kyung

H  ' è

t \ o \ .

/ Neo mu seun ja gyeok eu ro nal j i l  
chaek ha neun geo ya /

Cậu có tư cách gì mà trách mắng mình

ẼQ - Hỏi thoai 1;

- 3 . - ^ 1  ì ỉ " £ o ì 4 .

/ I  reon mo deun ge da neo u i j a l  mot I  ya /  

Tất cả đều là lỗi của cậu.
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/Neo mu seun ja  gyeok eu ro nal j i l  chaek ha neurr geu y a /  

Cậu có tư cách gì mà trách mắng minh 7

H tìj ° j  Dh

/  Neo byeon m yeong ha j  I ma /

Cậu đừng có mà leo lẻo cãi lại

£□ - Hỏi thoai 2:

M ồl^ ^ ì  €  °J-ề

/Neo I  reo ke keun sil su reul haet sseo myeon chaek im eul 

jyeo ya j i /

Cậu phải chịu trách nhiệm vi đã để xảy ra sai lầm nghiêm 
trọng như vậy.

uj 'ế

/Neo mu seun ja  gyeok eu ro nal j i l  chaek ha neun geo y a / 

Cậu có tư cách gì mà trách mắng mình?

3-% 4 ? }  - t í l t - i -  SM?
/G eu reom nae ga teu l r in  m a i eul haet sseo/

Lẽ nào mình nói không đúng ư?

384 TĨNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIẾNG HÀN
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Jung Min Kyung

M ì 4

/Nae ib  jang e seon da ddok gat e o /  
Đối với mình thì đều như nhau

£□ - Hôi thoai 1 :

H %-ề -ê-q til?

/N e o  eo neo t im  eu l eung vuon hae / 

Cậu ủng hộ đội nào?

MI ílSM l-a  4  -SrSol. .
/N a e  ib  ja n g  e seon d a  d d o k  g a t eo/ 

Đối với mình thì đội nào cũng thế.
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ử -3-3
/N a n  buk g y e o n g  t im  euL JO a h a e /

Mình thích đội Bắc Kinh hơn

£□ - Hòi thoai 2:

M s]o\hL «HÌ JL 4  M 3

JL

/Neo p i a no ban e deung rok ha go sib eo a m myeun mu do 

ban e ha go sib eo/

Cậu thích đăng ký vào lớp pianô hay lớp múa ?

Ltì 3M 14Ì 4
/N a e  ib ja n g  e seon da ddok gat eo/

Đối với mình thì lớp nào cũng thế.

H  <H — 3 Ì Ô1 3  ^ ô Ị.?

/N eo  eo rceMrt geot I  deo jo  a /

Vậy cậu thích lớp nào hơn?

384 TĨNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HÀN_
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Jung Min Kyung

' I M I  3 M  7 \ %

°tì ^  H}-ễ- £  ò ì 4 .

/ mal e dda reu neun geot I  ga jang 
ye ui ba reun geot I  d a /

Cung kính chi bằng tuân mệnh

C3 - Hỏi thoai 1 :

ứ) ik -ệ r  3 -^ r-  t ì l - ằ - ^ 1 4 !

/ I  ja n  eu i mo d u  b i ub si d a /
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384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIÊNG HÀN_ 

Mời anh cạn ly này!

IM Ì  4 ^  7 } $  ofljỉ| tì], a. 3 H c + .

/m a l e dda reu neun geot I  ga jang  ye ui ba reun geot I d a / 

Cung kính chi bằng tuân mệnh

■ẹ-eỊs)
/ u  r i  u i seng gong  eul un hae seo/

Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công1

£3 - Hỏi thoai 2:

^  -T-^ì^ỉH ^

/O n e u l u r i  j ib  e ggok o se y o /

Hôm nay cậu nhắt định phải đến nhà mình chơi đấy.
* iM | 4 a ^  3Jô] 7\%  oj|o| tìỊ-a. 3 ịô ] 4 .

Jm al e dda reu neun geot I  ga jang  ye ui ba reun geot l  d a / 

Cung kính chi bằng tuân mệnh.

6 ^ M | 7 ]c f^ 7 lì .

/ Jeo nyeok yeo seot si e g i  da r i l  ge /

Vậy hẹn 6 giờ tối nhé, mình sẽ đợi cậu.
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Jung Min Kyung

^  ^  Til 4  ?

/  Geu reo ke sim gak hae/ 
Không nghiêm trọng như thế đâu

£3 - Hôi thoai 1:

n  £>]] c fe ) 7 }  o Ị-o Ị-5 . -9 - Ĩ5 Ì3 M

/Geu ue da r i  ga a ma du bu reo j i n  geo g a t eo /  

Hình như cậu ấy bị gẫy chân.

/ Geu reo ke s im  g a k  h a e /



384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIẾNG HÀN_

Không nghiêm trọng như thế đâu 
o Ịg  A ]^ o _  J3. f  ^

/ I  beon si jeurj eun mot ddvLil geo gaí eo

Thế là giải này cậu ấy không thể ra sân đươc nữa rói.

£01 - Hỏi thoai 2:

£ - £ ô j  *Ị-_ũLo|l^ # 3 j H .

/Son gun I  hak gyo e seo toe hak dang haeĩ sseo 

Songun sắp bị nhà trường đuổi học rồi.

ZL%M ]  4 Ị z Ị " 5ÍỊ?

/Geu reo ke sim  gak  hae /

Không nghiêm trọng như thế đâu.

-ế  4

/S i  heom bol ddae keon n in g  haet sseo/

Cậu ấy đã quay bài trong lúc thi mà.
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Jung Min Kyung

L ị  u ]  a ]  4  <5] Ậ ^ - 5 Ì 1 .

/  Na meo r i  sok I  neo mu bok jab hae/ 
Đầu óc mình loạn cả lên rồi

- Hôi thoai 1:

^.ặ lì^ ị] JĩL ồ̂ .

/N e o  bo g i e a j u  chơ chew hae bo ye o / 

Trông cậu hốc hảc quá.

L ị H ĩ l  4 0 ] u | ° .  4 ^ 1 ) .

/ N a  meo r i  sok I  neo m u bok ja b  hae /
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384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HÀN

Đầu óc mình loạn cà lên rồi.

H H-

/N e o h y u  sik eul hae ya hae /

Cậu nên nghi ngơi đi.

C3 - Hỏi thoai 2:

1+ 4 a |  4 íH H .

/N a  meo r i  sok I  neo mu bok ja b  hae /

Đầu óc minh loạn cả lên rồi.

/W ae geu ra e /

Có chuyện gì vậy?

m ÔM Ồ1 tỉ"^ X H .

/N a e a  deu l I  gyoeng chai e ja b  heo g a t sseo/

Thằng con trai của mình bị công an bắt đi rồi.
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Jung Min Kyung

/ iVan fleo ddae mun e het gal r i  jan eo /  
Mình toàn để cậu nói vớ vẩn với mình rồi

£3 - Hôi thoai 1 :

141 ô1 1 - ô1 ỒM .

/N ee  jo  ka d d a l I  reum ỉ ja n g  cheong I  j i /

Cậu có cô cháu gái tên là Jangcheong phải không?

/ N a n  neo d da e  m un e het g a l r i  ja n  eo /
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384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH OẢM THOẠI TTENG HAN

Minh toàn để cậu nói vớ vấn VỚI minh rói

*4 7 ) *Ị-JL

/N a  a j u  je o n g  h u n k  h i g i eok ha go It  neun d e /  

Minh còn nhớ rắt rõ mà

03 - Hôi thoai 2:

ử  M “ tì-nHl

/N a n  neo ddae mun e het g a l r i  ja n  eo ỉ  

Mình toàn để cậu nói vớ vẩn với minh rồi 

M L ịt ỉ-ẽ ll 50 00 -^  $  <£-*1.

/N e o ja k  nyeon e na han te o cheon won b it J in  geo a l ) i /  

Năm ngoái cậu còn nợ mình 5000 đồng mà.

L ị 7 1^-1 :

/ N a  voae g i eok eul m ot ha j i /

Sao mình lại không nhớ nhỉ?

ầ
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Jung Min Kyung

' t - e l  « ) 4 ) ' ẵ -  Ì Ỉ - ^ M  & Ồ M .

/Mal ui haek sim eul mal ha j i  an a t sseo / 
Cơ bản vẫn chưa nói ra được vấn đề

£3 - Hôi thoai 1:

4 - a- <>M?

ỈO n e u l hoe u i e seo to u i ha neun geo ~eo d d e o / 

Vấn đề thảo luận trong buổi họp hôm nay thế nào?
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/M a l  u i haek sim  euL m a l ha j i  an a t Sieo 

Cơ bản vẫn chưa nói ra được vắn đề

/N a e  ga  ye  sang han geot gxt<a g a t eo /

Quả đúng như mình dự đoán

- Hôi thoai 2:

til ^ * M 1  sl-’d  -ế Q  T  S l- i-4 ?

/ Ne saeng gak e eo ddeo ke ha myeon seong jeok eul ol r i l  su 

ít sseul g g a /

Theo cậu thì có thể nâng cao thành tích bằng cách nào7 

Mì ^ 4 ° ì ì - b  ' í ỉ - ắ i y ^  * M ] - f  *}- 7)

2<H.
/ Nae saeng gak e neun seon saeng nim gvua jo  eun gvuan gye 

reul ga iyeo ya hal geo gat eo/

Mình nghĩ chúng ta phải tạo mối quan hệ tốt VỚI thày giáo 

‘d ^

/neo  m a l u i haek sim  euL m a i ha j i  an a t sseo/

Cơ bản cậu vẫn chưa nói ra được vấn đề.

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI nẼNG HÀN_
—------------------------------------ -------------------------- :--------------------------------- -— ----------------------ĩ---------------------------"
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Jung Min Kyung

H  7 }  m  - x - i :  Ồ1 ^

7 ] - t  t í l - ^ 4 .

/  Neo ga nae ddeut seul I  hae ha 
gì reul ba ran da /

Chỉ mong sao cậu có thể hiểu được ý mình

Câ - Hôi thoai 1:

H 7 \  -X--S ồ l'5Ìì'Ẽ}-7l'iĩ

/N e o  ga nae ddeut seul ĩ hae ha g i reu l ba ran d a /  

Chì mong sao cậu có thể hiểu được ý mình.
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384 TỈNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIẾNG HÀN

ứ  ^4 1*1  51 <H.
/N a e  saeng gak e nan hvuak s il h i I  hae r r u ỉ haet 

Mình nghĩ minh rắt hiểu ỷ cậu

3 - $  # 4 .

/Geu reom a j u  jo  a /

Thế thì tốt quá.

o  - Hôi thoai 2:

/N eo  ga nae ddeut seul I  hae ha g i reul ba ran d a /  

Chỉ mong sao cậu có thể hiểu được ý mình

4 -^1  À \£ .  4 4 - ôì - t t ì - 4 ^ - .

/Ư  r in  seo ro ma eum I  tong  han da g o /

Bọn mình đã quá hiểu nhau rồi còn gì.

MÌ7Ì- ờ \ù \ .

/Geu reom nae ga an sim I  y a /

Thế thì mình yên tâm được rồi.

5 seo/
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Jung Min Kyung

/  Sang gwan ha j i  ma se  y o /  
Không phải việc của cậu

£□ - Hỏi thoai 1:

ắỊ -§■ ' 4 - T ' * l p ) 'e'h

/N e o  u i d u l ssa u j i  ma r a /  

Hai cậu đừng cãi nhau nữa.

/S a n g  gxvan ha j i  ma se y o /
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384 TỈNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG H À N _  

Không phải việc của cậu

i H ẳ ) 4  ■Í-MVS. t ì  ỈU .

/N e o  u i d u l na hart te d do k  ba ro  m a i hue 

Các cậu phải nói rõ sự thể VỚI mình

Ẽ3 - Hôi thoai 2:

3J-êrô1 4 ^ 1 - t

/ je o m  eun I  in  san bu han te ja  r i  reu l ya n g  bo ha j i /  

Này cậu, cậu nhường chỗ cho bà bầu này đi

pH I-Ô ..

/S a n g  gvuan ha j i  ma se y o /

Không phải việc của cậu.

M < H ^ *1  - 3 .S Ỉ4 - Ì -  ^  t ì -M .

/N e o  eo ddeo ke geu reon sik eul m a i eul ha n i /

Sao cậu lại có thể nói như thế được nhỉ!
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ử  H ° ỉ l  &  ° ẻ 3 -  ắ H

/Nan neo e dae hae ja l  a l go i t  s se o /  
Tôi đã biết rõ nội tình của cậu

ca - Hôi thoai 1 :

L f oỊ|*Jo}| j q / H M  ' ì ề t H  $ M .

/N a  ye jeon  e so peu teu hoe sa e seo i l  han je o k  i t  sseo/ 

Trước đây tôi đã làm cho Microsoft.

Lf ujo|] cỊỊ-sỊỊ ^  <£21 o l o | #

/N a n  neo e dae hae j a l  a l  go i t  sseo/

Tôi đã biết rõ nội tình của cậu rồi.
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H < H ^ 1  °ẻ3- 2M 9

/N e o  eo ddeo ke a l go i t  sseo/

Làm sao mà anh biết được?

£ ỉ  - Hôi thoai 2:

M l ^ l  I N I .

/N eo bbal r i  m al hae/

Anh hãy mau íhú thật đi.

ôỉ * t ỉ ôl M 4 .

/ gyeong chai gvuan nim  ,jeon I  beort I  cheo eum im ni d a /

Thưa đồng chí công an, đây là lần đầu tiên tôi phạm sai 
lầm.

^  ^  <g5L ẫ H .

/N a n  neo e dae hae ja l  a l go it  sseo/

Tôi đã biết rõ nội tình của câu rồi.

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIẾNG HÀN
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Jung Min Kyung

^ K M l - Ễ - ặ  ô ] t ì*  

^ - t ô ỉ >4 5 Ỉ 4 .

/ Se sang e on gat I  sang han 

Ỉ1 deul I  da i t  d a /
Trong thiên hạ có rất nhiều chuyện lạ

É3 - Hôi thoai 1:

o ] x ^ ^ ] 7\  J7 00):ôj ^ c Ị .  3 . tíìị.

/S in  mun e seo geu reon neun de eo ddeon jxu i ga go yang I  

bo da deo keu dae /

Trên báo nói có con chuột còn to hơn cả con mèo đấy
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> *K H ] - ê r ặ  ỏ ì ^ t ì -  ° Ấ ^ Ổ\ =+

/S e  sang e on g a t I  sang han l i  deuL I  da It  da 

Trong thiên hạ có rất nhiều chuyên la

/ Jeong m a l sin g i  ha d a /

Đúng là lạ thật đấy.

- Hôi thoai 2:

% 7 )° \ ]  ôỊ-7 ] 7 \  o^£]7|-

/ deut g i e eo ddeon yeo ja  a g i ga meo r i  ga du gae rae/ 

Nghe trên báo nói có bé gái có tới hai não đấy

/ Jeong m a l sin g i  ha d a /

Chuyện này lạ quá nhỉ!

4 K M 1  ° i % ù} 4  # 4 .

/Se sang e on g a t ỉ  sang han i l  deu l I  da it  d a ;

Trong thiên ha có rất nhiều chuyện lạ.

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM ĨHOẠI TIÊNG HÀN
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Jung Min Kyung

u j -  o Ị  s ỉ  Ô 1 H  t Ị - c - l ]

3 - & - Ì -  t Ị - 4 .

/  Nan eo j j e o l  su eob s i  neo han te  
gam tan eul han d a /

Mình thực sự khâm phục cậu

- Hôi thoai 1 :

S M  M t H l

/N a n  eo jje o L  su eob si neo han  te gam  tan  eu ỉ han da  Ị  

Mình thực sự khâm phục cậu đấy!
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384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM T H O Ạ I  T I Ế N G  HAN

Ml^Ị- áH?

/N a e  ga voae/

Minh làm sao cơ?

«đ # -ệ r

/N e o n  mae i l  ne si gan  man ja m  eul ja  ja n  eo/

Ngày nào cậu cũng có thể ngủ có mỗi 4 tiếng thôi

ÊQ - Hôi thoai 2:

ô| o | ^  14Ị7Ì- ^  ^4 -5 )1  ^ 4 ?

/ I  u i gyeon na ga jeong m ai saeng gak hae naen geo yu / 

Thật sự là cậu đã nghĩ ra cách này à?

s M .

/M a t eo /
Đúng vậy.

^  SM
/N a n  e jje o l su eob si neo ui ddok ddok ham e gam tan eul 

han d a /

Mình thực sự khâm phục tài tri thông minh của câu đáy
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Jung Min Kyung

/  Nan j  in sim eu ro neo sa rang hae/ 
Anh thực lòng yêu em

ỄD - Hôi thoai 1:

H  M-

/N e o  na sa ra n g  h a e /

Anh.có yêu em không?

ử  H  4 eí * f l .

/N a n  j i n  s im  eu ro  neo sa ra n g  hae /  

Anh thực lòng yêu em mà.
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/Geu reom M rz' gyeol hon ha ja  /

\/ậy thì chúng ta kết hôn đi

£3 - Hôi thoai 2:

H MỊ7Ì- ^  ^ - 2 - 5 .  4 ej-5|-er^

/ Neo ne g-a neo/ j in  sim e ro sa rang ha neun geo mít eo JVUO/ 

Em hãy tin rằng anh luôn thực lòng yêu em 

=L$ sfl l ị  ị
/Gew re07W UWỂ na ra n g  g y e o l hon an hae /

Thế sao anh không cưới em?

ử  n - i-  ặ -ê -Ă  1 -S -&  4 H .

/N a n  i l  eu l chat eun dvui g ye o l hon euL ha go sib eo I  

Vì anh muốn lập nghiệp xong rồi mới kết hôn

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HÀN
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Jung Min Kyung

u f  o)| 0)1 ứ) ;* }  ^  < 4 - l r 4

#-ẵ- 4%^^ *} Ớ1 ỐM.
/ ./Van ye jeon e I  cheo reom da reun sa ram 

eul sa rang haet deon jeok I  eob seo / 
Mình chưa bao giờ yêu ai như vậy

- Hôi thoai 1:

4 -ễ -  4 ^ - i :

/ nae nam  ja  ch in  g u  ga da  reun sa ram  eul sa ra n g  hae / 

Bạn trai của mình đã yêu người khác rồi.
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ôl ^ ỉ  y - 4 - b  -3 -#  4 3 1 ĩ r  -ẽ- <H ^ .
/ I  reon nam ja  neun geu nyang gvuan gye rru l ggeun eo beo 

ryeo/

Đối với người đàn ông như vây thì tốt nhắt câu hãy Lất đùi 
quan hệ với họ đi.

^ # 3 * 3  ^ Ô1 Ố H .
/N a n  ye jeon e I  cheo reom da reun sa ram eui sa rang haet 

deon jeok I  eob seo/

Minh chưa bao giờ yêu ai như vậy

- Hôi thoai 2:

H U I -  ^  4 ^  # < 4  J iojc}-.

/N eo  hoe deul gxxxLĩi gye ga  jeong mal a ju  jo  a bo in d a /

Hình như chuyện tình cảm của các cậu rất tót thì phải!

S M .
/ Nan ye jeon e I  cheo reom da reun sa ram eiíl sa rang haet 

deon jeok I  eob seo/

Thực sư mình chưa bao giờ yêu ai như vậy

/ Neo hoe d e u l sa ram  deu l eul je o n g  m a i bu reob ge han d a /

Các câu thất hạnh phúc.

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM ĨHOẠI TIẾNG HÀN_
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Jung Min Kyung

H  - ẽ r - i r  ở ] Í M Ị  -| r  ^  

2 :  * 1 4 .

/  JVeo don eul I  reo ke mụl heu 
reu deut sseu j i  ma/ 

Cậu không nên tiêu tiền như rác vậy

Q  - Hôi thoai 1 :

ử  2 ^ ° }  1300 Q -ệ r  3 M .

/N a n  I  ju  dong an cheon sam baek -won eul sseot sseo/ 

Trong hai tuần mình đã tiêu hết 1300 đồng rồi đấy.

M -ẽr-i: ôì ^  A -ir ^ * 1 4 .
/N e o  don eu l I  reo ke m u l heu reu deu t sseu j i  m a /

49



Cậu không nên tiêu tiền như rác vậy.

L+ -i-aìl z n .

/N a n  eo j je o l  ddae nan nae ja  sin eul tong je  mut hae / 

Nhiều khi mình cũng không kiềm chế đươc bản thản nữa

CJ - Hôi thoai 2:

1+ t t Q - ề  A 3 - £ o \ .

/N a  N IK E  nong gu hwa reu l sa go sib eo Ị  

Mình muốn mua đôi giày chơi bóng rổ cùa hãng Nike

H  - s - è  0] $  A  i

/N e o  don eu l I  reo ke m u l heu reu deut sseu j i  m a / 

Cậu không nên tiêu tiền như rác vậy.

ứ  ỏ ì - d l M  H - T -  ^ ô h  

/g e u  reo na nan I  sin ba l ỉ  neo mu jo  a /

Nhưng mình rất thích đỗi này mà.

384 TĨNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HÀN_

50



Jung Min Kyung

í > ) ^  n | - § - o |  -S _ -S fl.

' I  geon geo aek ui b i yong I  p i l  yo hae/ 
Việc này phải chi một khoản rất lớn đấy

ÉO - Hôi thoai 1:

-T -^ l * } - #  I M

/ ư  r i  cha re u l han dae sa ya hae /

Chúng ta cẩn mua một chiếc xe
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òl ^  Hl-â-ôl

/ 1 geoTì geo aek u i b i yong  I  p i t  yo  hue 

Việc này phải chi một khoản rắt lớn đấy

- f a ]  ± * Ị o } B } ia  -gr^ì S M .

/u  r i  j i b  ui  j o  geon I  ra myeon mun je doel geo eob seo!
So với điều kiện kinh tế của nhà chúng ta thi không thành 
vấn đề.

Ẽâ - Hôi thoai 2:

4 - e l  4 - i - g ;  $-5Ị-<H| -8-^ -8: JÌL fl*h

/ u  r i  a deu l eul han guk e yu  hak eul bo nae ja  /
Chúng ta cho con trai đi du học ở Mỹ nhé? 

ô ]7 ] 7 ^ 0 ]  uì-g-ôì

/ I  geon geo aek u i b i yong  I  p i l  yo  h a e /

Việc này phải chi một khoản rất lớn đấy.

MI ô] ^ l  tV-bTfl 7 \* \7 \

/N ae seang gak e neun I  reo ke ha neun ge ga chi ga It neun 

geo gat eo /
Nhưng anh thấy việc này cũng đáng mà.

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG  HÀN
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Jung Min Kyung

L-IỊ7 Ị- o | i ! 7 i ]  u f

7 | J L 4 .

/Ne ga I  reo ke mal ha ni na jeong 
mal g i bbeu da /

Em rất vui vì anh nói như vậy

£□ - Hòi thoai 1 :

4-e-l

/ ư  r i  g ye o i hon ha j a /  

Chúng ta kết hôn đi.
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ôl i M l  ’t t Ị - u l  l ị  7|jQLt+.

/N e  ga I  reo ke mai ha ni na jeong mai g i da

Em rắt VUI vì anh nói như vậy

'ẩ  M -r- 7 lc fg .| 7ìl 4 7 \o\ .

/N ae  ga neol neo mu o rae g i da n  ge haet ỉ  seo. J a g i y 

Cưng ả, anh đã để em phải chờ quá lâu rỏi

LJ - Hôi thoai 2:

ÙỊ- M

/na  neo sa rang hae/

Anh yêu em!

MÌ7Ì- ô ] ^ 7 f l  L ị  ^  7 ] j w c f .

/N e  ga I  reo ke m a i ha n i na jeong  m ai g i bbeu d a /  

Em rất vui vì anh nói như vậy.

A 4  4  ỒM  ôì f  n  ^ t \ jL

/S a  s il na I  m i I  reo ke m a i ha go sib eot sseo /

Thực sự anh muốn nói điều này từ lâu lắm rồi

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HẢI
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u f  6 |  ^  ^  4 - g -  #  - s ị  

/Na I  reon saeng gak eun jeon 
hyeo eob seo sseo /

Mình vốn không có ý đó

Ê3 - Hòi thoai 1 :

ồl 3  ^ r jL t ì ]ô > .

/ I  geon neo u i su go b ĩ  y a /

Đây là tiền công cho việc làm tốt cùa cậu.
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L ị o) ^  & £ < H .

/N a  I  reon saeng gak eun jeon h y  eo eob seo 55 eo/

Mình vốn không có ý đó

° ì MI 7]- 7 ] - ^  4  ■§- -tì-g -ô ìô ]:.

/ /  georz ne ga ga jyeo ya hal bu bun I  ya 

Nhưng đó là thứ cậu đáng đươc hưởng.

ÉD - Hôi thoai 2:

M t  # 4 5 5 SM?
/N e o  gye sok nal jo  a haet sseu sseo/

Cậu vẫn thích mình phải không?

Lf ô ]^

/N a  I  reon saeng gak eun jeon  h y  eo eob seo 5 seo/ 

Mình vốn không có ý đó.

/Geu reom nae ga neol o hae han geo d a /

Vậy là mình hiểu nhầm cậu rồi.

384 TỈNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM ĨHOẠI TIẾNG HẢr
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ứ  ^ - 5 - 0 l  5 M H l & l ã L  Ẫ Ỉ S M .

/ Nan ggea ggeut I  i t  eo beo 
r i  go i t  sseo sseo /

Mình quên khuấy mất rồi

ỄD - Hôi thoai 1:

2000 ^  - i- iH  # 7 1 ].

/Yeo g i I  cheon vuon dol ryeo ju l  ge /  

Mình trà cậu 2000 đồng này.
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uỊ- ^H-g-ôỊ o l£ < ^ .

/N a n  ggea ggeut I  i t  eo beo r i  go i t  sseo sseo,

Mình quên khuấy mắt rồi.

o lo V ^ jL e j J io V  «1*1 ŨL

/ M i  an hae ,0 raet dong an b it j i  go i t  5seo seo /

Thật là ngại vì mình nợ cậu lâu quá

Cã - Hỏi thoai 2:

< d * ì l^  S M ?

/N eo  eon je  jje u m  chaek eul d o l ryeo juL  su ừ sseo/ 

Khi nào thì cậu trả sách cho mình? 

ử  ^ ^ - ô1 tHB.)JIL S Ỉ 2 M .

/N a n  ggea ggeu t I  í t  eo beo r i  go i t  sseo sseo/

Mình quên khuấy mắt rồi.

m  °J 1-S4 4 *  5«.

/N a e  i l  d o l ryeo j u  myeon dvưae/

Ngày mai nhớ đem trà mình là được.
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Jung Min Kyung

4 ^ r  £ 4 1 * 1  ° ẻ - Ề  

- 4 % M  ô > .

I Geu nyeo neun a ju yeol sim hi i l  eul 
ha neun sa ram I ya /

Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ

G3 - Hôi thoai 1:

/ I  so ryeo neun eo ddecm sa ram  im  n i g g a /  

Iso là người như thế nào?
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*1"& 4 ^ Ô1ÔK

ỈGeu nyeo neun a ju  yeol sim hi li eul ha neun Sũ. ram ỉ  ya

Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ

x \ 5 l ^ M t Ị - ẽ ỉ l  u H M s iM -S - .

I ỉ  eo do I  je  bu teo geu nyeo han te bae Ivo ya get sseo yo 

Từ giờ minh sẽ học tập theo cậu ấy.

03 - Hỏi thoai 2:

2ÍỊ ^  sỉ >4-8-?

/Geu nyeo neim xvae jang hak geum eul bat eul su It na yo 

Sao cậu ấy lại giành được học bổng vậy?

3-M-C- ôH r  ^-§ - * ì " b  4 ^ Ô1ÔK

/Geu nyeo neun a ju  yeol sim h i i l  eul ha neun sa ram ỉ  ya

Vì cậu ấy học tập rắt chăm chỉ.

/B o  a ha ni cheon jae do yeol sim h i no ryeok hae ya ha new 

gun y o /

Xem ra thiên tài cũng phài cố gắng nhỉ.
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L d  I + J i c } -  ; § * ]  b H i ) .

!neon na bo da hwol s s in  nat n e /  
Cậu vẫn còn khá hơn mình rất nhiều

- Hôi thoai 1:

- M 7 | - ^ Ễ :  #  -T-7f l 4 ^  í M M  £  5L Ẫ Ỉ^ r

M 4 .

/ u  r i  ga jok eun hyeon jae  bang du gae j j a  r i  j i b  e seo sal 

go i t  seum bi d a /

Nhà mình bây giờ vẫn sống trong ngôi nhà hai gian
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/neon na bo d a  hvuol ssin nat ne /

Cậu còn khá hơn mình rất nhiều.

H í  ^ - ễ r  tìJ -ô l ? t ì° J 3 l?

/N e o  hoe j i b  eun bang I  myeot gae ITÌ d e /

Thế nhà cậu mấy gian?

Q  - Hôi thoai 2:

ứ  t l r ’i H  ^ -T -  2 0 0 0 ^  <H.

/nan  han d a l e gyeo u I  cheon vuon beol eo/

Một tháng mình kiếm được có 2000 đồng.

Id  M -JiL c f ị£ lH].

/neon na bo da  hxvoL ssin na t ne /

Cậu còn khá hơn mình rất nhiều.

u ỊS l 7 f^ -ê r  i u í l  I

/ Geu reom neo hoe ga jok  eun eo ddeo ke ha ru ha ru reid bo nae / 

Thế thì nhà cậu làm sao mà sóng qua ngày được1
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J u n g  (V im  r \ y u n y

U j) - Ễ - 0 ) - i - ô i  

/Baek mun I  bul yeo i l  gyeon I  j i /  
Trăm nghe không bằng một thấy

Q - Hôi thoai 1 :

Z-^r <H7l Z M  -5].u|. «H 1  £ j l  *1 q

M .
M o du m a i ha g i reu l yeo g i g i l  I  ha na bak e eob go mu j i  

vi heom ha dae /

(ưa nay mọi người đều nói chỉ có duy nhất đường Hoa 
ĩơn.
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S--S- tỊ-*d  4

1O n e u l deu d i eo j i b  jeob han beon vua bo neun gu na 

Mãi đến hôm nay mới có thể đích thân đi môt chuyến

/B a e k  m un I  buL yeo i l  gyeon I  j i /

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy

Ễ3 - Hòi thoai 2:

4 ^ - - t ồl 3 . ^  '£ *1 -7 1 #  31 

*1ểH.
/Sa ram deul I mo du mai ha gi reul gye rim UI san su new 
cheon ha je  i l  ĩ  rae /

Mọi người đều nói phong cảnh ở Quế Lâm đep nhắt thiéi 
hạ.

£ * 1 * 1  # • -&  -£ < > 1 4 .

/S o l j i k  h i yeo g i  je o n g  m a i jo  eun g o t I  y a /

Nơi này thât tuyệt vời! 

tí-ì)TTôì - | r ôi

/B a e k  mun Ị  bu l yeo i l  gyeon I  j ị  /

Đúng là trăm nghe không bằng môt tháy
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/  Man e ha na jan eo /
Không sợ điều thường xuyên xảy ra, mà chỉ s 

điều xảy ra bất thường

£3 - Hỏi thoai 1 :

<Ù4  4 -ê -  4 4 * ì  4 M  3  *>31.

/An jeorj gyo yuk eun sa ram  deul u i ma eum sok gga j i  si 

eo jxvo ya hae/

Giáo due về sự an toàn phải tuyên truyền sâu rộng đói V 
mỗi người.

t
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! Geu reo l piL yo  eob ja n  eo /

Không cần thiết đâu

n_MÌ

/M a rt e ha na ja n  e o /

Không sợ điều thường xuyên xảy ra, mà chi sơ điểu xảj 
ra bất thường.

Ễ3 - Hỏi thoai 2:

4 ôl l - ê :  SH1 ^  «2*1 ^ ° ì l

/ A I  deuL eun bam e ggok i l  j j i k  j ib  e ga yu hue 

Buổi tói bọn trè nên về sớm hơn.

^  4 5 ]  *1 Ô1 ^  *1 H Sì <H M 4  $  .
/Yo jeum sa hoe chi an I  ja l  doe eo It sseu seo g-uxiei 

chan eo/

Tình hình an ninh hiện nay tót lắm

DV_MÌ tỊ-M - 3 M .

/M a n  e ha na ja n  eo/

Không sơ điều thường xuyên xẩy ra, mà chì sơ điều xả} 
ra bắt thường
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H  ' ế  M - t -
/ Neo nal neo mu u seub ge bo j i  ma/ 

Cậu đừng có coi thường mình

- Hôi thoai 1:

/N e o  geu su ju n  eu ro  gvưaen chan get sseo/ 

Mình chấp cậu đi hai lần đấy, được không?

/N e o  n a l neo m u u seub ge bo j i  m a /

i
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Cậu đừng có coi thường minh

/ N an je o n g  m a i geu reo ke an bo I  neun de 

Thế mà mình không nhận ra đấy.

Ễ3 - Hỏi thoai 2:

M - t  * 1 4 .

/ Neo deong keu hal ju l  an da go? Nong dam ha }1 m a/ 

Cậu chụp bóng được ư? Đừng có đùa.

M  ^  H - T -

/N e o  na i neo mu u seub ge bo j i  m a /

Cậu đừng có coi thường mình.

I Geu reom neo han beon si beom eul bo yeo truxL /

Thế thì cậu biểu diễn cho mình xem thừ đi.
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< H - £ -  

/  Ggae ggeut hae meok eo do byeong na na 
Bẩn không chết được đâu mà sợ

É2 - Hôi thoai 1 :

£  2 ]J L  #

/S on  ssit go bab meok eo r a /  

Rửa tay đi rồi hẵng ăn.

t



/ Ggae ggeut hae meok eo do byeong na n a /

Bẩn không chết được đâu mà sợ 

HSJiJE. o}5]| , < f  E| 7 K

/Geu rae do an dvuae ,bba l r i  son ssit sseu reo g a /  

Không được, mau đi rửa tay đi.

Q  - Hòi thoai 2:

/Gwa l i  ssit ] i  do an ko geu nyang meok neun geo y a /  

Hoa quả chưa rửa mà cậu đã ăn rồi à?

n  IV l ị .

/G gae  ggeut hae meok eo do byeong na n a /

Bần không chết đươc đâu mà sợ

^M 1 x£ ò\ .

/Geot e nong ya ng  I  m ut eot dan m a i y a /

Nhưng ở bên ngoài vỏ vẫn còn ngấm thuốc sâu đấy
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• " a  ■»••*■

H 7 f  %

/  Neo ga c/eui eun geot cheo reom 
geu reon ge a nya /

Điều đó không giống như cậu nói đâu

3 - Hôi thoai 1:

l-s l-c - ôl ô^ H l  5 ] / H I  tìJẳ)-7l-

DeuL r i  neun ỉ ya g i e hui sa e byeon h-wa ga ừ sseul geo ra 

tyeo /

Jghe nói công ty sắp có sự thay đổi.
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/N a  do deu l eut sseo. H ab byeong han da m-,eo 

Mình cũng nghe nói thế, hình như là sắp sát nhẳp thi phả

^ - ^ 1  oỊ-L*.

/N e o  ga deu l eun geot cheo reom geu reon ge a nxa / 

Điều đó không giống như câu nói đâu

CU - Hôi thoai 2:

-SL# 4 - el 4 - t  ' Ì ^ A  ồì & ôl 'g o M  JL

/Yo ịeum u r i  a deul scong jeok I  man J cideol eo j  1 go II

sseo/

Gần đảyj.hành tích của thằng con trai minh gỉàm xuốnc 
rắt nhanh

4 ° V -£  ° i ^ ồl ^ # * 1  ^ y \ A .

IA  ma do si heom ab ryeok I  kuing ja n g  ho keun ga ỉnua / 

Chắc là áp lực của kỳ thi quá lớn đấy mà.

3 -^ T ị)  4 l ị .

/X e o  ga deul eun geot cheo reom geu reon ge a n-:u ■

Điều đó không giống như câu nói đâu
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- 3 ' t  $  4  °J- JẺ °J 4 !

/ Jeong mal geu reo ke an bo in da / 
Thế mà mình không nhận ra

í  - Hỏi thoai 1:

I- 4 ^ ^

Na ja  jeon  geo da go chyeot sseo/ 

lình sửa xong xe đạp rồi đấy.
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<ù -£ °J c ị'

/Neo ga ja  jeon geo reuL go ch il ju l  a l da m ,jeong ma.1 gru 

reo ke an bo in d a /

Thế mà mình vẫn không biết là cậu biết sửa xe đap 

U+ ^ 7 ^ J L  °}JĩL<yj -ể-oỊo):.

/ N a n  g e u  j e u  s u m  g y e o  J U  go a n  bo y e u  J U  r o t  S y e u l  b ò u n  

I  y a /

Minh giắu tài đấy mà

CfcJ - Hôi thoai 2:

^  044

/B b a l gan ot ib go i t  neun yeo ja  nu gu y a /

CÔ nữ sinh mặc bộ đồ màu hồng là ai vậy7

4 -a l Ỳ^JŨL o ]4 .

/Geu nyeo neun u r i  ju n g  hak gyo dong chang so jeong ỉ  ya / 

Đó là Rijung, bạn học hồi cấp hai của tụi mình mà 

*ảuà  -3-iM l OỊ. J io jc fi
/Jeong  m a i geu reo ke un bu in  d a /

Thế mà mình không nhân ra.
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6 |  « H |  O ị 5 f | ?

1 S i l  ryeok I  I  jeong do bak e an dwae/ 
Trình độ cũng bình thường thôi

ÊD - Hôi thoai 1:

M MI

/N e o  nae ja k  mun han geo eo ddeon j i  jo m  inva jw o /

Cậu thấy bài viết của mình thế nào?

4)*Môl o] ^ -5 -  HMI M dì 5] uỊ-ef.

/S i /  ryeok ỉ  I  jeong d.0 bak e an dvưae. Neo dae hoe na ga j i  

ma r a /
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Trinh độ cũng bình thường thỏi! Hay là câu ổưrsg dư th 
nữa đi.

ứ  -2 H 7 ]-  S M .

/N a n  cham ga ha neun de u i m i ga ừ sseo/

Mình thấy được tham dự là tót lắm rồi.

£□ - Hỏi thoai 2:

4 $ .  -2 -4  o| ol]?

/Sae ro 0 sin seon saeng nim ga reu chi neun geo eo ddae/  

Thày giảo mới đến giảng bài thế nào 7 

4 ^ 0 }  i n i  °v}5lì.

/ S i l  ryeok I  I  je o n g  do bak e an dvuae/

Trình độ cũng bình thường thôi.

° ii*đ

/Y e  jeon seon saeng n im  bo da mot hae/

Thày ấy dạy không hay bằng thày giáo trước đây á 7
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/ Jeong mal ha na do an neul geo bo yeo yo/ 
Sao chẳng thấy dì già đi chút nào vậy

£□ - Hỏi thoai 1:

4 ^ 1  4 ^ r o:M  4 & Ị

/H u k  si ya n g  a j u  meo n i se y o /

Là dì Yang phải không?

/ M a  je o  n a l m o t a l  a bo g e t sseo/

77



384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI TIẾNG HÀN

Vâng, chị không nhận ra em à?

/ Jeong  m a i ha na do  an neu l geo bo yeo y o /

Sao chẳng thấy dì già đi chút nào vậy7

ta  - Hỏi thoai 2:

w  *1-1+5.

/ Jeong m ai ha na do an neul geo bo yeo yo /

Sao chẳng thấy bác già đi chút nào vây7

i r - â - Í Ị - ^  4 -ê -  # 4 ^ ô>.

/ J u n g  yo han geon ma eum sang tae jo  a seo y a /

Chù yếu là do tinh thần cùa tôi luôn thoải mái thói

^ ^ < 4  3 M -S -.

ỉ  J ib  e ga seo eom ma han te m ui hae )VDO ya get sseo yO/ 

Cháu củng phải về kể cho mẹ cháu biết mới đươC-
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* 1 - 3 -  *  s i  3 1 5 .  • ị r ắ M .

/  J i geum hu hoe hae do neu jeo t sseo / 
Bây giờ có ân hận cũng muộn rồi

ẼQ - Hòi thoai 1:

H  $ 4  s ì * Ị  J Ẻ j M  t ] 7 \

/N e o  hoe sa toe j i k  bo go seo heo ga bat a t sseo/ 

Đơn từ chức của cậu đã được duyệt chưa vậy?

7



L ị 7 \ j l  £ * }

ỊH e o  ga bat a t sseo ,geu reon de na ga go sib JI an eu 

Rồi, nhưng mình lại không muốn đi nữa.

*1-3-

/ J i  geum hu hoe hae do neu je o t sseo/

Bây giờ cậu có ân hận cũng muộn rồi.

03 - Hỏi thoai 2:

M p\

/N eo  hyeon jae  i l  ha neun geo eo ddae/

Cậu thấy công việc hiện tại thế nào?

ôH r  Ồ M .

/ O ju  ja e  m i eob seo/

Chán vô cùng.

/M a  jeo  , j t  geum hu hoe hae do neu je o t sseo !

Đúng vậy. bây giờ có ân hận củng muộn rồi
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H  M - t - - £ - « 1  t Ị - 4 .

/N eo neo mu o beo han d a /  
Cậu nói quá rồi đấy

£3 - Hôi thoai 1:

í> lặ  l i  # 4 .

/ Ị  reon seu taen deu neun nun e d ĩ7 j o  a /  

Cái đèn này không tốt cho mắt đâu.
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H  M - T -  -4 - tH  t Ị - c f .

/N eo  rceo ffl« o 6eo /lan cfo/

Chị nói quá rồi đấy.

/ Neo gew rae do ba ggvưo ra  /

Hay là anh đổi cho cái khác đi.

Ẽ3 - Hôi thoai 2:

M 3-uìl *1 0 -^ 3 ]  &<H.

/N eo geu. reo ke dam bae p i u neun de pye am ỉ  du ryeob 

art eo/

Cậu hút thuốc mãi mà không sợ bi ung thư phổi à?

H  H - t -

/N e o  neo mu o beo han d a /

Cậu nói quá rồi đấy.

ufl7|- 4 ^ ôl ỏK

/N a e  ga m a l han geon sa s il I  y a /

Mình nói sư thưc mà.
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H  y \  ^  t ì l .

/Neo ga mwon d a e / 
Cậu chẳng là cái thá gì cả

£3 - Hói thoai 1 :

H  o Ị - ^ - c ỉ l^  \à é \ ^  ồJ-5fl.

/ Neo ma eum dae ro  nam u i keom pyu  teo reu l sseu myeon a) 

d ĩvae/

Cậu không được tự tiện sử dụng máy tính của người khái 

l=)7>

/N e o  ga  mvuon d a e /

Cậu chẳng là cái thá gì cà!
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Ú Ị- 3 - à \  ^  < ^ 77)1 ^ & - ì :  - £ ô l<4 .

/ N a n  g eu  j e o  neoL i l  g g a e  Xvo JU eot sseu l *>bun I va 

Mình muốn nhắc nhở câu thôi mà

Q  - Hôi thoai 2:

M s ] ^  uỊ-ẹ- 4 - ê : 4 .

/N eo  hu i bu bu neo mu ssu un d a /

Hai cậu đùng có cãi nhau nữa.

M  ?1- ^  31.

/N e o  ga  mvDon d a e /

Cậu chẳng là cái thá gì cà

^  i k - ế  5 Ẵ 4 .

/N a e  ga sseul dae eob m un m a i eul haet da 

Thế là mình lắm chuyện rồi.
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H  H I T fl #

/Neo eo ddeo ke sa l j j e o t  nya/ 
Sao cậu béo vậy

CQ - Hỏi thoai 1 :

M ữủ  ị  # 4 ^ 2 .  <H ^  7fl #  5 i uỊ=?

/N eo  m yeot i l  mot bux it du go eo ddeo ke sa l j je o t  nya /  

Mấy hôm không gặp mà sao trông cậu béo vậy?

ô Ị.p Ị-5 . ? ỉ ô ì ^ - Í Ị  ^ Ì ỒK

/ A  ma du  m arl I  meok ev seo geu reo i geo y a /
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Chắc là do ăn nhiều quá đấy

MI <21 2 -7 ]  # 4 .

/ N a e  s e a n g  g a k  e n  n a l  S S Ì T Í  h a n  g e  b o  g i  J O  i u

Minh thấy cậu gầy trông xinh hơn.

ta  - Hôi thoai 2:

M 4  ° } J ìô i?

/N eo na byeon hrva ga it  neun geo an bo yeo '

Câu không thấy mình có gì thay đổi à?

H  <H ^  #  $  4 .

/N e o  eo ddeo ke sal j je o t  n y a /

Sao trông cậu béo vậy?

/N a  im  sin haet sseo/

Mình có bầu rồi đấy

86



■ ề r - ề  4 4  - ề  4 M 1  Ồ M .

/Un eul ba ra bol su bak e eob j ỉ /  
Cứ thử vận may xem thế nào

- Hôi thoai 1 :

3 -W  1 0 ^ 4 ^ 1  -SH Ị-ệ- i H .

la 0 neul sib Vủon j j a  r i  bok gvuon eul sat sseo/

)m nay mình đã mua vé xổ só mệnh giá 10 đồng.

o ^ M Ỉ  f i l ' d  # 3 ) 4 .

) baek m an  vưon d a n g  cheom doe m yeon JO get d a /
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Nếu trúng được 5 triệu thì hay biết mày 

-0 -0 - tì Ị- S-|- ^  ^  « H | £ * 1 .

/U n  eu l ba ra bol su bak e eob j i /

Chúng ta cứ thử vận may xem sao.

Q  - Hòi thoai 2:

/N a  guk ga gong mu VLV1Ĩ si heom bol geu ya 

Minh đã tham dư kỳ thi công chức nhà nước rồi đẩy 

ZL A ] ĩ à  4 ^

/ G e u  s i  h eo m  a JU et) r y e o  ĩ v o /

Kỳ thi đó khó lắm

L+ ẳ jnoVôl S M  -êr-ề H H Ì ấ M .

/ Na hut mang I  eob seo ,geu nyang un eul ba ra bol su bak I 

eob j i /

Mình biết sẽ chẳng đươc gì, nhưng cứ thử vân may xen 
sao
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J u n g  (Vim I \y u n g

^  ^1  «11 M  T  $  <H .

/  Chaeng p i  hae seo mot ju  ge t s seo /  
Mình nghĩ cái đó không thể 

dùng làm quà tặng được

I - Hỏi thoai 1:

^ -5 ] ]^  u]]7}- ZL t H l  ^  ế 4 ?

'Jeo m ai hae bxva nae ga  geu  han te  mu seun seon m ul eul ]U 

yeon jo  eul g g a /

3u thử nói xem mình nên tặng cô ấy cái gì?
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/ Seu ka peu re u l seon m u l hae jv u o /

Cảu tặng chiếc khăn lụa đi

01 ^  m %  ^ r ỉ M .

/ I  geon nae saeng g a k  e chaeng p i  hae seo mot JU get ì seo/ 

Mình nghĩ cái đó không thể dùng làm quà tăng đươc

ca - Hôi thoai 2:

4 ^ 0 } ]  H-õ)! I r  " M 7

/ ] ak nyeon e hoe sa e seo son nim han te ju n  seun mui 1 miLĩ) 

y a /

Năm ngoái công ty tặng khách hàng cái gi vậy?

1 -7 H 1  -8-2-1 ôì^ fã L

/D e u t g i e yu  r i  hvua byeong I  ra  go ha deo ra  /

Nghe nói là tặng lọ hoa bằng pha lê.

L ịe Ị- ig

/N a  ra  myeon chaeng p i hae seo mot JU get 5seo 1 

Mình nghĩ cái đó không thể dùng làm quà tăng đưoc
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Jung Min Kyung

\ i  j L ° H l  m } x ]  J L  ’ữ à t H .  

/ Nan go min e bba j i  go mal a t  sseo/ 
Mình đã gặp rắc rối to rồi

Ê3 - Hôi thoai 1 : 

ứ  J L n jo il 4 * | ũ l  i £ 5 t H .

/N a n  go m in  e bba j i  go m a l a t sseo/ 

Anh đã gặp rắc rói to rồi.

* 1 9 - ?

/W a e  geu  ra e  c h in  g u /

Sao vậy anh?

9
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MỊ 7]- * l- i -  - ạ  H 4 - t  /Ị-^ -^Ị-õi 2Ỉ<H.

/ N a e  g a  j i  g e u m  d u  y e o  j a  re u l sa r a n g  ha g o  lí 

Anh cùng một lúc yêu cả hai cô gái

ÊD - Hôi thoai 2:

H ^  °J ^ -ẵ r *13- S M .

//V eo ĩta e  ha ru ịo n g  i l  j j i  pu  rin in sang eul ha go ư 

Sao trông cậu cứ ủ rũ mãi vậy?

JLo]<Hl BBỊ-xỊãL ' t Ằ H .

/N a n  go m in  e bba j i  go  m a l a t  sseo/

Mình đã gặp rắc rối to rồi. 

uì|7}- 5 - 4  ĨỆM l.

/N a e  ga do HXL j u l  ge / 

uể mình giúp cậu nhé7

ỉseu

sseo/
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* r 7 \ ^ 3 1 ^ * 1 . -

/Nu ga nal goe rob hyeo/ 
Có người làm khó mình

Jung Min Kyung

ẼD - Hỏi thoai 1:

tị H tH l S--%-ệr 3M .
/N a  neo han te do um eul yo cheong hae ya get sseu/

Mình có việc muốn nhờ cậu giúp đây.
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° ĩ H  M--2Í ^ ôl ô>.

/N eo u i i l  I  got na u i i l  I  y a /

Việc của cậu cũng là việc của mình mà.

+ 7 }  ' è ^ - S - s i .

/ N u  ga n a i goe rob h y e o /

Có người đang làm khó mình.

Cữ - Hỏi thoai 2:

/O h u  e ja m  ggan vuat da g a /

Chiều cậu qua đây nhé?

/M u  seun I I  I  y a /

Có chuyện gì à?

/N u  ga n a l goe rob h y e o /

Có người đang làm khó mình.
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Jung Min Kyung

M i ^  ^ Ị *  Ỏ 1 ò f ^ T : -T"! ^  .

/ Nae sang hwang I  a ju  wi heom hae /  
Mình đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm

£3 - Hôi thoai 1:

4  #  #  ôl 4 ^ r ^  ^  *l #  -§■ ^

7* M .

/N a e  sang h ivang I  a ju  vưi heom hae ,m an na j i  an neun ge 

jo  eul geo ga t eo I

Mình đang ở trong tình cành rắt nguy hiểm, hay là chúng 
ta hoãn gạp nhau đi.
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J jL £  ^ ô lô > ?

/M u  seun i l  I  y a /

Có chuyên gi vậy?

MI 4 ^ r

/N a e  sang h ĩva ng  I  a ju  Uìi heom hae/

Mình đang ở trong hoàn cành nguy hiểm mà

CO - Hỏi thoai 2:

s .  °U Ị-  ô ì^ -ô ]  Ằl <H ?

/H o e  sa e seo ddo in sa J dong I  ừ sseu/ 
Công ty lại sắp điều chình nhân sự á?

-§ - ,Lìl

/ E u n g  ,nae sang hzuang I a JU VUI heurn hae 

ừ, minh đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiếm 

H  n ] * ì  4 -ệ r  ậ ô Ị - i Ị . .

/Geu reom neo meon ị  eo g i l  eul cha ja  num 

Thế thi cậu nên tim đường rút lui trước đi

96



Jung Min Kyung

M l ^ 4 7 }  3 Ể H .

/  Nae ĨĨ1UĨ1 j e  ga keo jy e o t s s e o /  
Mình gặp chuyện phiền phức quá

C9 - Hói thoai 1:

H  -â-^5- ^ ì-ễ rỏ ì S H ?

/N eo  yu jeum  eo ddeo ke g i un I  eob seo/ 

Sao dao này cậu buồn vậy?

9



m -g-^71- 9\ 2J-LM1 51 h .

//Vae mun _/> ga Ảeo jyeot sseo , ju  g-uuan eul hvua na ge har

sseo/

Mình gặp chuyện phiền phức quá, mình đă có lỗi vố 
trưởng phòng.

3 - 3  'H  S i4 .

/G eu reom neo jo  sim  hae ya get d a /

Thế thì cậu phải cẩn thận đấy.

£□ - Hôi thoai 2:

m ^ 4 7 }  j \  S M .

/N a e  mun je  ga keo jye o t sseo/

Mình gặp chuyện phiền phức quá.

sH ^LB fl?

/W ae  geu ra e /

Sao thế? '

LH ỐÍỊ^.^ 7\] y- -ể H *l-4 .
/N a e  sang sa neun vuae geu reo ke na l s i l  eo ha nya ,

Không biết vì sao cứ nhìn thấy mình là cấp trên cảm thắ 
khó ctỵu nữa.
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Jung Min Kyung

»41 H i-^ " 5 -  U - 1 - 3 M .

/Nae bab geu reut j i  ki gi him deul get sseo/ 
Mình sắp không giữ nổi bát cơm nữa rồi

Ẽũ - Hôi thoai 1:

/N a eb a b  geu reu t j i  k i  g i  h im  deu l get sseo/ 

Mình sắp không giữ nổi bát cơm nữa rồi.

°J ^ t y j L  ỉ i ỉ i ĩ ị ^ .

/II  j a l  ha go ừ sseot jan eo/
Chẳng phải cậu vẫn làm rất tốt đó sao?
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t y  % - ế  s j- t+ T f l  <H.

/N a e  ga sa ja n g  eul hvua na ge haet sseo/

Mình đã làm mắt lòng lãnh đạo của chúng ta

Q  - Hôi thoai 2:

M U ôì

/N e o  h im  I  eob seo bo in  d a /

Sao trông cậu có vẻ suy sụp vậy?

Mì x } ? ] 7 ]  U - t 2 M .

/N a e  bab geu reu í j i  k i  g i  h im  deu l get sseo/

Mình sắp không giữ nổi bát cơm nữa rồi.

UÀ°Ấ 3 -  AịJL  Z L ^ T j d ^ ?

/M y e o t i l  jeon geu sa go ddae mun e geu reon geo yt 

Không phải vì chuyên xảy ra cách đây 2 hôm chứ?
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Jung Min Kyung

- f a )  o | o ] : 7 ]  t ị x K

/u  r i  I ya gi jom ha ja /  
Chúng ta nói chuyện gẫu nhé

03 - Hôi thoai 1:

^  ỏì ề ỉ-ẳ -^

/ OneuL son n im  I  eob eul geo ga t eo/

Có vẻ như hôm nay không có khách đâu.
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4 -E ] -?■£■ ồ4  * ] - * l?

/Gew reom M r i  mu 5eww ỉ7 /ì<2 j i /

Vậy chúng ta làm gì đi nhi?

-°-2.1 o ] ù \ 7 )  ^  t Ị - 4 .  

/ u  r i  ì  ya g i  ị  om ha ' ] a /

Chúng ta nói chuyện gẫu nhé

Q  - Hôi thoai 2:

/ ỉ  beon e neurì jeong  m ai ja e  m i ga eob d a /

Lúc này chán nhì.

, ” -] - s Ị -b ^ ì  - £ * ] ?

/M a  je o  ,Jĩivuo ha neun ge JO c h i /

Đúng vậy, không biết nên làm gì đây?

-T-^ì Ô1 ò\? ]  t-Ị-

/ u  r i  I  ya g i jo m  ha j a /

Chúng ta nói chuyện gẫu nhé.
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Jung Min Kyung

ậ l t M  - 4

/Chwi hyang I sa ram ma da da reu gu na/ 
Chất lượng mỗi hãng một khác

Q  - Hôi thoai 1: 

H  le e ^ t ì Ị - ^ ì

/Neo Lee cheong ba j i  eo ddae/
Cậu thấy quần bò của hãng Lee thế nào?

ĩ H .

/N a  han te neun an eo ul ri neun geo gat eo/

1(
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Mình thấy vẫn không thích hợp với minh

/C h ĩL Ì h ya n g  I  sa ram  ma da da reu gu  na 

Chất lương mỗi hãng một khác mà

Lũ - Hỏi thoai 2:

q  ?}3-3L  4 -g . A \ ^ ù ]  ^ < 4 .

/N a n  k i keu go ma reun sa ram I  jo  a /
Mình thích kiểu cao và thanh đó

/N a u  geu reon sa ram an jeon gam ỉ  eob neun geo gat eo/ 

Nhung minh thấy kiểu đó không an toàn đâu

4 ì t M

/ C h ĩ t i  hyang  I  sa ram  ma da da reu gu na /

Chất lượng mỗi hãng một khác mà.
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Jung Min Kyung

ỷ - T - I M  - Q o \ .

/  Saeng hwal eun da yang ha go 
pung bu han geo gat eo /  

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ

- Hói thoai 1:

4 ^ ôl €■ ^ Dl7Ị- B ife ? ! £<H .

/N a n  sa ram I  sa neun ge geu reo ke keun u i mo ga eob neun 

geo gat eo /
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Nhiều lúc mình cảm thậy người ta sóng không có ỷ nghĩa 
lắm.

M - ê  7ì 2 <H.

/ Saeng hvual eun da yang ha go pung bu han geo gat eu/ 

Cuộc Sống lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ mà 

M ôì ồH r -ềùh 
/N e o  gVLXLTX jeom  I  a ju  o l a /

Cậu nói rất đúng.

ÊD - Hỏi thoai 2:
m 0\A$o_ sjj

/N ae in saeng eun uue geu reo ke hang sang gu l gok I yu / 

Cuộc đời cùa minh sao có nhiều chông gai vậy nhì?

2<H .

/Saeng hzual eun da yang ha go pung bu han geo gat eo, 

Cuộc Sống lúc nào củng muôn màu muôn vẻ mà.

^ 3 1  ứ  f-ẼT *1-1+5. Ỉ M .

/G eu  reon de nan jo  eun je o k  I  ha na do euò seo/  

Nhưng mình đã gặp may bao giờ đâu.
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Jung IVIII1 rxyuny

4 ^ - 4 4  4 4

Sa ram ma da gak gak jo  a ha neun ge dal ra/ 
Mỗi người có một sở thích riêng

ã - Hỏi thoai 1:

Geu ae neun eo ddeo ke geu reon man pyeon ỉ ứ n y a /  

>'ao cô ấy cứ đi tìm chồng thế nhỉ?
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4 ^ 4 4  4 4

/S a  ram  ma da gak gak jo  a ha neun ge d a l ru 

Mỗi người có một sở thích riêng mà

/ H a  g in /

Chắc là vây.

CO - Hỏi thoai 2:

' ỈM I  1-<H.

/N a n  jeo d i ka ga mam e cỉeul eo/

Mình vẫn thích cái máy ảnh kỹ thuật só đó.

ử  4 - ễ r 3 H  Ô1-SM1.

/N a n  da reun geot I  I  ggeun d e I  

Nhưng mình thấy cái kia đẹp hơn.

/S a  ram  ma da gak gak jo  a ha neun ge d a l ra 

Mỗi người có một sở thích riêng mà.
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Jung Min Kyung

H  ^ r - T T  ± . ^ 5 -  t b  ■ § ] - 7

$  <H e ) ô > ?

/ Neo mu seun so r i  do an ha nya ? 

Beong eo r i  y a /
Sao cậu không lên tiếng? Bị câm à

tu - Hôi thoai 1 :

/N e o  mu seun so r i  do  an ha nya  ? Beong eo r i  y a /  

Sao cậu không lên tiếng? Bị câm à?

1(



M M17Ì- ^  Tg-ế

/N e o  nae ga mu seun m al eul haet sseu- myeon J O  get nt 

Thế cậu muốn mình nói gì?

/N e o  j i l  mun e je u n g  hvuak h i dae dab eul hae!

Cậu phải trực tiếp trả lời câu hỏi của minh.

C3 - Hôi thoai 2:

/ N eo mu seun 50 r i  do an ha nya ? Beong eo r i  ya /

Sao cậu không lên tiếng? Bị câm à? 

s flzLe fl?

/W ae  geu r e a l 

Mình làm sao cơ?

l ị  ^  #< H .

/ N a o  neul neo rang eo ddeon yeo ja  ga g il ga neun geo 

brwat sseo/

Hôm nay minh đã nhìn thấy cậu đi dạo cùng VỚI một 
người con gái.
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Jung Min Kyung

1+tỊ-tìì 'è i'

/  Neo ga na han te  geu reom mal hai 

p i l  yo eob se o /
Cậu có cằn thiết phải nhắc mình không vậy

Ẽâ - Hôi thoai 1:

/N eo  bu mo n im  han te geu reo ke sim ha ge g u l myeon an 

d u a e /

Mình nghĩ cậu không nên gay gắt như vậy với cha mẹ.
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H 7 Ì- u Ị - t H l  ^  Ì k lẾ  ^ - 2 -  $ M .

/N eo ga na /lart geu reon m a i h a l p i l  yo  eob 5eo/

Cậu có cần thiết phải nhắc mình không vây9

H  t) "5)1 -*1

/N eo ga/ 5H roẢ 5I>TC /la? j i  neun gu  n a /

Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy!

ẾB - Hỏi thoai 2:

Ltì ^ z M l  -T-2-] * ) # ô j  * }  2 < H .

/ Nae saeng gak e u r i  sang pum ui j i l  ryang I  an ]0 eun ịịen 

g a te o /

Tôi thấy chất lượng sản phẩm của chúng ta không tốt lắm 

\Ậ 7 \  ^  I k l t  H à -  u H .

/N e o  ga na han te geu reon m a l h a l p i l  yo  eob seo/ 

Cậu có cần thiết phải nhắc tôi không vậy?

H  ^  ĩ t  * h

/ Neo da si han beon j a l  saeng gak  hae trwa /

Anh nên suy nghĩ cho kỹ.
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Jung Min Kyung

- T - ê -  ° d j M 7

/  Nae mal I mu seun ddeut in j i  al get sseo/ 
Cậu có hiểu ý mình không

ẼQ - Hôi thoai 1:

Mì I M  ° đ 2 M ?

/N a e  m a i I  m u seun d d e u t in  j i  a l  get sseo/

Cậu có hiểu ý mình không?

4 a | * Ị - uJ

/ D a  s i h a n  beon je o n g  hvưak h i  m a l hae jx v o /  

Cậu nói rõ lại xem nào.
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3 . $  I'll 7)- c M  ^  ' t ^ l .

/Geu reom nae ga da si han beon m a l hae j u l  g t i  

Thế thì mình sẽ nói lại cho cậu.

Ẽ9 - Hôi thoai 2:

q  ^ -ô |  j ịL £  -E.OU] $  <H ?

/N a e  m ai I  mu seun ddeut in j i  a l get sseo/

Cậu có hiểu ý mình không?

/  D ae ry a k  /
Cũng hơi hơi.

i ^ Ị ô )  ù \v \5_  7é M .

/N ae  pyo hyeon I  a ma do jeong hvL<ak ha j i  an at deun geo 

g a te o /

Khả năng biểu đạt của mình cũng không tốt lắm.
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Jung Min Kyung

ử  ô l > l

/ Nan I  geo ban sin  ban ui ya /
Mình cảm thấy nửa tin nửa ngờ về chuyện này

£3 - Hôi thoai 1:

-ể- ^ s ] - f  * > j i

/S u  I  ga na han te geu reo neun de eo ddeon sa ram  ỉ  na e 

dae han na bbeun so r i  reu i ha go d a  nin d a e /
Sori cho mình biết là có người đang nói xấu mình.

M = L? i <H?
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/N eo geu geol m it eo/

Thế cậu CÓ tin không?

L+ ù) 7] tìV Ị̂ ýVà\ù\m
/N an  I  geo ban sin ban u i y a /

Mình cảm thấy nửa tin nửa ngờ về chuyện này.

ẼQ - Hôi thoai 2:

4  -iL-b ■g-’g-ofl 5 0 0 0 -£Ị a ịc#.

/G e u  sa ram  I geu  reo g i l  geu  neun han d a l e o cheoti won 

beon d a e /

Cậu ấy nói mỗi tháng cậu ấy kiếm được 5000 cơ đáy

/N e o  m it  eo. Pyeong 50  e geu nyang geu reon d e I

Cậu có tin không? Cậu cứ nhìn vào cuộc sống thường 
ngày của cậu ấy thì sẽ biết.

u Ị- ứ} 7 ]  ÚVXỊ

/N a n  I  geo ban sin ban u i y a /

Mình cũng cảm thấy nửa tin nửa ngờ về chuyện này
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Jung Min Kyung

it M  ^  31.
/Mai hal ddae ju  ui hae/ 

Nói năng phải cẩn thận

Ẽâ - Hôi thoai 1:

M

/N eo  eon n i ra n g  m ai ha l ddae ju  u i hae /  

Cậu nói năng phải cẩn thận với cô Wu đấy.

11



sỉj?

/vLXie/

Tại sao?

Hô^ì- ôỊ-pỊ-i Jj-x) oliị^K
/Geu veo ja  a ma du sa ja n g  nim I  kuxiTì sim It nu buu í 

Có thể cô ấy là người đươc lãnh đạo tin cậy đấy

£□ - Hỏi thoai 2:

M 4 4  ^-n-# Lị°ỉl ữfl7l SM?
/N e o  a g g a  so yu  ran g  na e dae  han mu seun ae g i  haet ssru/ 

Cậu vừa nói gì về mình với Soyu vậy7

/ A  mu m a l an haet s se o /

Mình có nói gì đâu.

H  4 -ê -  -¥ -3  ^  ^  ^ 2 - h

/Neo da eum bu teo m al h a l ddae ju  u i hae ra ;

Từ giờ cậu nói năng phải cẩn thận đấy.
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/  Neo wae geu reo  ke jeong s in  
eul mot cha r y e o /

Sao cậu mơ mơ màng màng vậy

£□ - Hôi thoai 1:

/N e o  VLXie geu reo ke je o n g  sin eu l mot cha ry e o /  

Sao trông cậu mơ mơ màng màng vậy?

11S



o H  H-T- p 7 \ ]  # - ế  Í M .

/E o  je  meo mu neut ge ja m  ja t  sseo/

Hôm qua mình ngủ muộn quá.

H  ^ ^ ^ 1  ôl ^ * l

/E o  jje o n  j i  neo pyeong so ẹ I  reo j i  an ja n  eo/

Ỷ mình nói thường ngày cậu không như vậy mà

E3 - Hôi thoai 2 :

^  Mì 7 H  2 H ?

/O n e u l  nae chaek ga jy e o  vuat sseo/

Hôm nay cậu có mang sách cho mình không vây?

\Ậ 7 \  uf-Jổ_JL 7Ị-^_$_eì-JL 5Ỉ<H?

/N e o  ga na bu go ga jy e o  o ra go haet sseo/

Mình đã nói là sẽ mang sách cho cậu à?

H  Z L ^ T ll  ^ - § -

/N e o  vuae geu reo ke je o n g  sin euL mot cha rye o / 
Sao trông cậu mơ mơ màng màng vậy?
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H  ' ă ^ - ế  -H  ^ 1 4  - T - j i

4  M  ^  > 1 4 !

/Neo sin gyeong eul eo di dpi du 
go da n i neun geo ya /
Đầu óc cậu để ở đâu vậy

ẼQ - Hôi thoai 1:

M 'ủ ^ ẳ - è  ^ 1 4  4 M -C -  j \ o \ \

/N e o  sin gyeong  eu l eo d i  da  d u  go da n i neun geo y a /  

Đầu óc cậu để ở đâu vậy!
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/N a n  dan eo oe u neun geo e g an g  ha j i  art e v /

Mình vốn không nhớ từ lắm.

/G eu  geon mo d u  ne byeon m yeong I  y a /

Đó chỉ là cái cớ của cậu thôi.

£3 - Hỏi thoai 2:

M <ấ$  * H r ^ -  # * ] .

/N eo yeol soe j ib  e nvua du go wat j i /

Cửa nhà khoá rồi mà.

/M a t  da ,m un mot yeol get d a /

Đúng vậy, thảo nào mở mãi không được.

/N e o  sin gyeong eul eo d i da du go da n i Tìeun geo ya, 

Đầu óc cùa cậu để ở đâu vậy!

384 TỈNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐẢM THOẠI T1ÍNG HÀN

199



Jung Min Kyung

M  Ô1 °ã  4 .

/Neo I  iJ  jba/c eu ro  mal ha j i  ma/ 
Cậu đừng nói ra chuyện này

ẼQ - Hôi thoai 1:
l ị  ó \v \5 _  ZLD>-^JL

/Na a ma do i l  geu man du go oe guk eu ro na g a l geo 

gat e o /

Chắc sắp tới mình sẽ thôi việc để ra nước ngoài.
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£ - 3 -  3 M ?

/G eu  reom neo h u i sa han te bo go haet sseo/

Thế cậu đã nói với công ty chưa?

Ồ1 -T-4Ì 4 .

/ A  n i ,neo I  50 sik u seon m a i ha j i  m a /

■ Chưa, nhưng cậu đừng nói tung ra chuyện này trư&c đấy

ÉB - Hôi thoai 2:

M- n - i -  01 ^ 01 - M  ^  7 } ^ 7 \  3 M .

/N a  bang geum I pyeong I mol rae myeon jeob ga neun gro 

trwat sseo /

Mình nhìn thầy Ipyeong lén lút đi phỏng vấn đắy

/G eu  ra e /

Thật không? 

u| ôỊ

/N e o  I  i l  bak eu ro  m a i ha j i  m a /

Cậu đừng nói ra chuyện này nhé.
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H  J ± 7 H 1  ^  3 Ỉ Ẵ H .

/Neo bo gi e jeong mal meot i t  sseo / 
Trỏng cậu rất bảnh trai

03 - Hôi thoai 1:

L ị p ] £ l

/N a  sae ro  un meo r i  seu ta  i l  eo d d a e /  

Cậu thấy kiểu tóc m ới của mình thế nào? 

H  J5L 7 H 1  V t t  5 Ỉ !

/N e o  bo g i  e je o n g  m a l m eot i t  sseo/
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Trông cậu rất bành trai. 

l ị ì .

/N a  do heu reo ke saeng gak h a e /

Mình cũng ngh ĩ như vậy.

Ẽ3 - Hôi thoai 2:

H -5L7l°fl ^

/N eo  bo g i e jeong  m ai meot i t  sseo/

Hôm nay trông cậu rất bảnh trai.

3 .é fl?  ^  1 -71  t 4 ^ .

/Gew rae. L ma/ 7M77 deut g i  jo  a hae /

Thế à? Mình rắt thích nghe câu này.

tì- ^ ^ Ô1ÙK

/H a n  m a l je o n g  m a i ỉ  y a /

Minh nói thật đấy.
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° f l  S Ị - .

/  Ae je o  reo ke hwa jang han geo bwa/ 
Nhìn cô ấy làm dáng kìa

- Hôi thoai 1:

/A e je o  reo ke hvua ja n g  han geo bvua/ 

Nhìn cô ấy làm dáng kìa!

1 - 7 H 1  ôi  ỏvi -s}- .

/Deut g i  e yeon ae ha d a e /
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Nghe nói cô ấy đang tiếp bạn.

S H .

/Geu reom l  mal eun je l ja  sin han te ja  sim gam I eob da 

neun yae g i jan  eo/

Điều này chỉ có thể chứng tỏ cô ấy không tin vao chinh 
bản thân mình thôi.

É3 - Hỏi thoai 2:

2 ^ 1  ZL £ ± - 7 )  2 * 1 .

/Choe geun e geu ae mu seun i l  I  í t  neun geo gat eo/ 

Hình như dạo này cô ấy đang có chuyện thì phải.

/N a  neu g g im  e do mvuon ga  I  sang h a e /

Mình cũng cảm thấy không ổn lắm.

ôtì

/ A e  je o  reo ke h ux i ja n g  han geo truua/

Cứ nhìn vào cách làm dáng là biết ngay!
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Jung Min Kyung

H  - i M  # 4 .

/Neo a ju  bo g i jo  a /
Trông phong thái của cậu rất khác thường

- Hôi thoai 1:

i 7 l  o]Ị ỒỊ # * Ị Ị ?

/iVa bo g i  e I  sang h a e /

Cậu thấy mình có khó coi lắm không?
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M 4 ^ r  £ -7 ]  # 4 .

/N e o  a j u  bo g i  jo  a /

Trông phong thái của cậu rất khác thường

H  'Ế

/N e o  n a i vui ro  ha j i  m a /

Cậu đừng có động viên mình.

Ễ2 - Hôi thoai 2:

ti) Ô1 # 4 ?

/N e  saeng gak e na ĩ  ot eo ddeos geo gat eo/

Cậu thấy mình mặc bộ quần áo này thế nào?

4 ^ r  - f 4 .  H  ôH r  # 4 .

/ A  j u  jo  a . Nèo a j u  bo g i  jo  a /

Rất đẹp. Trông phong thái của cậu rất khác thường, 

l ị

/ Geu reom na an sim  I  d a /

Thế thì mình yên tâm rồi.

1



Jung Min Kyung

>d - Í Ì 7 )  o il  4 ^ -  ^ ^ I j i

/Neon bo gi e a ju meot ji go so tal hae/ 
Cậu có vẻ rất phong lưu và hào phóng

£3 - Hỏi thoai 1:

t i l ^ 4 ° ì l  £ 4 ?

/N e  saeng gak  e nan eo ddeo han sa ram  g a t e o /

Cậu thấy mình là người thế nào?

Hd J Ì 7 H 1  ôỊ-^t

/N e o n  bo g i  e a j u  m eot j i  go  so ta l  h a e /

Cậu có vẻ rấ t phong lưu và hào phóng.
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/M u  seun m a i in  j i  a l ge t sseo/

Mình biết.

- Hòi thoai 2:

Ịà -ÍỂ-7HI 4 ^ r  'J H J L

/N eon  bo g i  e a ju  meot j i  go so tal hae/  

Cậu có vẻ rất phong lưu và hào phóng

òì ^  # * 1  £ - Ạ - k « ì  ^ r ồM ,

/ I  geon dan j i  geot eu ro  i l  bbun I  y a /  

Đó chỉ là hình thức bề ngoài thôi.

4 4 - 5 .  4 * 1  ’ẩ  ^  JZ.2-M-S1-.

/ A  ma do a j i k  neol j a l  mo reu na bxva/ 

Có lẽ mình vẫn chưa hiểu nhiều về cậu.



Jung Min Kyung

- t - 2-1 ^  * o | .

/ u r i  neo mu jang mat neun geo gat eo/ 
Chúng ta phối hợp rất ăn ý

tD - Hỏi thoai 1:

HiLỊ-t t Ị - 4 .

/N e o h u i deuL bae deu m in  teon bok sik j a l  han d a /  

Hai cậu chơi cầu lông rất hay!

W h - t -  i t

/u  r i  neo m u  ja n g  m a t neun geo g a t e o /

Bon minh phối hợp rất ăn ỷ.
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^  3  # -ê -  Aả * j - ế  ^ 4 .

/ N e o h u i  deu l neun g g o k  deo JO eun seong jeok  euỉ narl gro 

ya /

Chắc chắn các cậu sẽ đạt được kết quả tót 

É2 - Hôi thoai 2:

/ 1 beon hyeob ryeok eun seong gong ịeok im m da 

Vụ hợp tác lần này rắt thành công.

-T-2-] M - t -  ^

/m r i  neo mu ja n g  m at neun geo g a t eo/

Chúng ta phối hợp rắt ăn ý.

7]ẳÌ7 ị- 3 1 4  ĩ m i k  Stt-S-'d

/D a  eum e g i hoe ga ừ sseu myeon gye sok hyeob r-.eok eul 

haet sseu myeon ham ni d a /

Nếu CÓ cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với nhau.
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^ 4  Z L S \ ^ * 1

7 ] t > ị ọ

/ Seol ma geu ui mal do mit j i  mot 
ha neun geo ya /

Lẽ nào cậu chưa bao giờ tin anh ấy ư

LU - Hôi thoai 1:

H  H -T - ^ * 1 4 .

/N e o  neo m u geu re u l m it  j i  m a /  

Cậu đừng quá tin vào anh ấy.
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* £ 5 -  ^ * 1  -£ * Ì"C - ^ ứK

/S ea l ma geu u i m a i do m it j i  mot ha neun geo \u 
Lẽ nào cậu chưa bao giờ tin anh ấy Ư?

3--C- ^  ° đ ^ r  4 # ôl ồh

/Geu neun jeong mai al su eob neun sa ram I Vù 

Con người anh ấy rất khó hiểu

CO - Hỏi thoai 2:

°à s .  ^ * 1  ^ ÙK

/ S e o l  m a  g e u  u i  m a i  d u  m í t  j ị  m o t  h a  n e u n  g e o  y a  

Lẽ nào cậu chưa bao giờ tin anh ấy ư?

•HS&TT

/E o  j ja e t  deun eo ddeo hun sa ram  du mừ n i ma 

Tốt hơn là không nên tin bắt kỳ ai.

/ A i  get sseo/

Mình hiểu rồi.
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Ử  v fl i r  — .s . X ]  X )
t í

s } - ò )  * 1  D >  n j  g Ị ù - Ị .

/ Nan nae nun eu ro j ik  jeob bwa ya 
j i  man mit get s se o /

Mình phải tận mắt nhìrí thấy mới tin

03 - Hôi thoai 1:

§ 7 H 1  #  4

f Deut g i  e g ang  p yo  myeon I  da eoL eot sseo/ 

Nghe nói trên m ặt sông đóng băng cà rồi.
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/Nan nae 72UH eu ro _7z£ jeob bvua ya JI man m it get sseo/ 

Mình phải tận mắt nhìn thấy mới tin

H  7 M  SỊ.3Ị-.

/  Neo ga seo bruxL ỉn v a /

Thế thì cậu đi mà xem.

Ẽ3 - Hỏi thoai 2:

# 7 M |  zl  # Ũ L

/D eu t g i e geu sa ram kvưang go j j i k  neun sae/

Nghe nói cô ấy đã được chọn để chụp ảnh quảng cáo đáy 

ứ  Lfl

/N a n  nae nun eu ro j i k  jeob bwa ya j i  man m it get iseo/

Minh phải tận mắt nhìn thấy mới tin.

ni l ^  Ỷ ôoV 1 £<H.

/M ae i l  jeo nyeok ju n g  ang i l  e seo bang song ha neun geo 

gat teo/

Hình như tối nào trên đài trung ương cũng phát đáy.
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Jung Min Kyung

Ồ1 M . 4  c

/  Geu nyeo neun mal eul jeong 
mal I bbeu ge hae/

Cô ấy khéo nói lắm

Q  - Hỏi thoai 1:

ufl J -M -t -#4*1).

/N a e  h a l meo n i neun geu nyeo re u l je o n g  m a l jo  a hae / 

Bà mình rất quý cô ấy.
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l i i r  I k - ề  * ằ ik  Ô1 « M  *fl-

/Geu nyeo neun m a l eul je o n g  m a i I  bbeu ge hae 

Cô ắy khéo nói lắm.

/Geu nyeo neun h ang  sang m i so re u l j i  eu ja  neo 

Trông cô ấy lúc nào cũng tươi cười.

£0 - Hôi thoai 2:

°] ô1 4  °tì-b  ^ í> K

/ / 3»eo _/a ae mal ha neun jae  ju  ga jo  a i  

Cô gái này rất khéo ăn khéo nói.

S H  'ầ -ệ - w  òl JDL*l sfl.

/Ma jeo , gew nyeo neun m ai eul jeong mal I  bbeu ge hae, 

Dũng vậy, cô ấy khéo nói lắm.

° à i  , Ì M )  »J M  B l - t  s f S R .

/M a l  eul j a l  ha m yeon Sĩvib g e  li  cheo ri reu l ha get gun 

Biết cách ăn nói là làm được việc đấy.
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r  x ] 7 ]

/  Geu neun j i  gi s i l  eo ha neun sa ram I  ya/ 
Cậu ấy không chịu nổi khi bị thua đâu

ÊQ - Hỏi thoai 1:

H l - ^  * 1 3  -9-^ì Ỉ Ị - t  MI.

/Geu neun ba duk eul d u l ddae j i  myeon mu j i  hvua 

reu l nae/

Cậu ấy chơi cờ với ai thì cứ thua là cuống cả lên.

/G e u  neun j i  g i  s i l  eo ha  neun sa ra m  I  y a /
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Cậu ấy không chịu nổi khi bị thua đâu. 

c Ị-^ - tì-p ^  o>

/D a  eum bu teo geu sa ram  I  ra n g  an h a l rae /

Từ giở sẽ không chơi với cậu ấy nữa.

£3 - Hỏi thoai 2:

ồl*d  4 ^ ^  J - t H ì

/ 1 beort s il su neun geu han te eom cheong nan chung gyeok 

eul ju  eot sseul geo y a /

Sai sót lần này tác động rất nhiều đến anh ấy.

* ] 7 ]  4 ^ ÔÌ ÔK

/G eu neun j i  g i  s i l  eo ha neun sa ram  I  y a /

Cậu ấy không chịu nổi khi bị thua đâu.

- M

/ u  r i  ga seo h im  eul buL eo neo eo j u  j a /

Chúng ta phải động viên anh ấy thôi.
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t J - E -

0 > .

/  Gèu neun chu cheuk ha g i him 
deun sa ram I  ya /

Anh ta là người rất khó nắm bắt

Ẽâ - Hôi thoai 1:

HỊ ^  ấ l- b  4 ^ - ỏì ô>?

/N e saeng gak e geu sa ram  m ìt eul su i t  neun sa ram I  y a /  

Cậu thầy anh ta có đáng tin không?

1 4 3



/Gew neun chu cheuk ha g i h im  deun sa ram I  Vú.

Anh ta là người rất khó nắm bắt.

/ J o  geum mvuo ga i t  neun sa ram  g a t eo/

Có vẻ bí hiểm nữa nhỉ.

ÉD - Hôi thoai 2:

/D e u t g i e ne sang dae a ju  gang ka da m yeo  

Nghe nói đối thủ của cậu rất khoẻ

^  u -ẽ -  4 # ôl ô>.

/Geu rceMtt chu cheuk ha g i  h im  deun sa ram  I  xa / 

Anh ta là người rất khó nắm bắt.

/G eu  reom sin ju n g  ha go jo  sim hae /

Cậu luôn phải hết sức cẩn thận.
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<?3 -?>  ồ-jôfl ^1 u  ĩ_ vễr

/ Geu ae j i  geum don i t  jan e o /
Bây giờ cô ấy giàu rồi

ta - Hôi thoai 1:
u)Ị 7]0-Hl ZL ofl ôỊ-̂ i

/N ae g i eok e geu ae ye jeon e a ju  je o l yak háet deon geo 

gat teo /

Mình còn nhớ  hồ i trước cô ấy chi tiêu rất tiết kiệm.
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3 -

/Geu ae j i  geum don i t  ja n  e o /

Bây giờ cô ấy giàu rồi.

<H SJ-fe £ ô) -SL-'r
/Eo ị  jeon j i  ib go i t  neun ot I  mo du myeong pum I  gu na/ 

Thảo nào cô ấy toàn mặc đồ hàng hiệu.

ẼQ - Hôi thoai 2:
ZL ofl 0 1 4  5 1 ^ .

/Geu ae jeon beon ju  I  sa haet sseo/

Cô ấy chuyển nhà hồi tuần trước rồi.

^  ôH r

/D eu t g i e sae j i b  in te r i  eo a ju  ye bbeu da myeon seo/ 

Nghe nói ngôi nhà mới trang trí đẹp lắm.

ĩ  * i - i -  -& S Ì Ĩ Ỉ H .

/Geu ae j i  geum don í t  ja n  eo /

Bây giờ cô ấy giàu rồi.
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“ M l  ^ Ị - ĩ iM

M) 7\ & it 4-2-.
/ Nae ga ha neul e maeng se ha get sseo 

nae ga ha j i  an a t da go/
Mình xin thề mình không làm chuyện này

£01 - Hôi thoai 1:

H  <H ¥  * )  * H Ì  4  - f i r  £ - i r  91 <H ?

/iVeo eo ddeo ke nae u i ja  e da m u l euỉ ssol eul su ga i t  sseo/ 

Sao cậu làm đổ nước lên ghế của mình?
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4 A  -s Ị-^M  MI7Ị- # & c f jL .

/  Nae ga ha neul e maeng se ha get sseo nae ga ha JI an at da go 

Mình xin thề mình không làm chuyên này.

°1 7 H 1  o ) . Ặ ì  S H .

/N e o  m a i go  yeo g i  e a m u do eob seo/

Ngoài cậu ra thì ở đây chẳng còn ai cả.

ỄD - Hôi thoai 2:

/N eo nae keom pyu teo e da ga mu seul j i t  haet j i /

Cậu đã làm gì với máy tính của mình phải không?

-SVs-efl ufl7|- i \ x \

/ Nae ga ha neul e maeng se ha get sseo nae ga ha j i  an at da

go/

Mình xin thề mình không làm chuyện này.

/ Geu reom nu gu  j  i  /

Thế thì ai chứ?
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Jung Min Kyung

U Ị- < H 3 M 1  

'Nan eo ddeo ke yak gan ui gi eck do eob j i j  
Mình chẳng nhớ gi nữa cả

ẼQ - Hỏi thoai 1 :

L f-Ễ :ồJ C ^ H Ì  -T -ă ì-c-^ l ^ 4 ỏl ôv } ^ .

/Na ^M/ỉ haeng ka deu reu l eo d i  e du eot neun j i  saeng gak  

Ia n  n a /

Mình quên không biết để thẻ tín dụng ở đâu rồi?
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/Geub ha j i  m a i go cheon cheun h i saeng gak hae trwa 

Đừng lo, cậu nghĩ kỹ lại xem nào

ử  y } ° A 5 -

/N a n  eo ddeo ke ya k  gan  u i g i  eok do eob j i  

Mình chẳng nhớ gì nữa cả.

£3 - Hôi thoai 2:

'E o je  ggu eut deon ggum  I  saeng gak I  an na /

Mình chẳng còn nhớ gì về giấc mơ đêm qua nữa rồi 

4  a lM M - ’d  -5L-T-

/N a  yeok si ggurn e seo ggae eo na myeon mo du I jeu beo 

r y e o /

Mình cũng vậy, tỉnh dậy là quên luôn.

7 ) ^ 5 .

/N a n  eo ddeo ke yak gan u i g i eok do eob j i /

Còn mình thì chẳng nhớ gì nữa cả.
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Jung Min Kyung

$  zj- *1 'Ế ỏi 7] a]
' i i M - c f  M .

/  Saeng gak j i  do an ke neol yeo g i 
seo man na da n i /

Không ngờ lại được gặp cậu ờ  đây

£3 - Hôi thoai 1:

/Saeng gak  j i  do an ke neol yeo g i seo man na da n i /  

Không ngờ lại được gặp cậu ở đây.
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4] -e  3Ì - ê : ^ 0^7

/N e o  do  sim  cheon e noL reo on geo ya  /

Cậu cũng đến Thâm Quyến chơi à?

3 1 4  *J*)-ãL Ẵ Ì£<H.

/ Ị o l  eob ha go gye  sok yeo g i  e seo i l  ha go It sseo 

Sau khi tốt nghiệp thì mình làm việc ở đây luôn

G3 - Hòi thoai 2:

1 ? 4 *1 -5 - HỂ

/S a e n g  g a k  j i  d o  an ke neol ye o  g i  seo rnan na d a  ni 

Không ngờ lại được gặp cậu ở đây.

^  -ễ r° J ồì 4 .

/ Jeong m a i yun  myeong I  d a /

Thật là trùng hợp.

7à ° \  “J- ^ 4 .

/G a t ch i bab meok j a /

Chúng ta đi ăn đi.
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Jung Min Kyung

-c! °i] "o'-
/  Jeong mal ye sang bak I gun /  

Bất ngờ quá

E3 - Hôi thoai 1 :

3 *1  I M

/Geu deul t im  I  gyeo l guk ma j i  mak i l  bun e go l eul neo eot 

sseo/

Trong phút cuối cùng đội họ đã ghi một bàn.

' Je o n g  m al ye  ssang bak I  g u n /

Bất ngờ quá
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^ ■ f i  ^  ^  ^  ^  Ô1 ô|- 't1 - i '- ir 's l l .

/G eu deu l t im  oe jeong  sin ryeok I  a j u  h u l ryung  hat/

Tinh thần tập thể của họ rất tốt.

C3 - Hòi thoai 2:

/M v m  ya eo ddeo ke dang sin I  ya ,yeo bo/

Sao lại là anh vậy, hả chồng cưng của em?

/  Neo noL rae t j  i /
Anh đã doạ cho em sợ đấy.

'â ik  # 4 1 -è

/ Jeong m ai ye  sang bak I gun. Eo ddeo ke yeo gỉ ưo dang 

sin eul man na j i /

Bất ngờ quá, sao lại gặp anh ở đây nhi.
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Jung Min Kyung

7 ) -3  o) Ì . -Ễ -  ^ - 2 -  

Ỹ - Ễ T  3 M 3 L , 7 i - 3 o ]  ^  3 Ì - Ễ :

3 H 4 .

/Ga gyeok I nop eun pum jil I jo eun geot

I go ,ga gyeok I ssan geot eun pum 
jil I ddeol eo ji neun geot I da/ 

Tiền nào của đấy

Ô1 * M -  n t t í i  * đ - ^ ôl

/ I  son jeon deung bang geum sseot neun de jeon deung ỉ  teo 

jyeo t sseo/

Cái đèn pin này mới dùng đã hỏng bóng rồi.
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7 Ì-2 H  T t-è  % -è  -§ - *M  3 M :n . ,7 f3 o ì  ^  %

-è - f ^ o l  3Ỉ ô1 4 .
/Ga gyeok I  nop eun pum j i l  ỉ jo  eun geot I  go ,ga gveok I 

ssan geot eun pum j i l  I  ddeol eo j i  neun geut I  d a !

Tiền nào của đấy mà.

# - ê -  ^ ^ 0 ]  S M .

/ Jeong m a i ssan geon jo  eun m u l geon I  eob seo/ 

Đúng là của rẻ là của ôi.

ỄD - Hôi thoai 2:

0i £ r  ^  » 1 4 .

/ I I  bon m u i geon I  je o n g  m a i b i ssa/

Đồ điện tử của Nhật Bản đắt lắm.

7 ) -3 ồì TỀ-è 3 -êr -5- * ) 0] # - è  $  $

-è 'g o M -ề -  3 iô1 4 .
/Ga gyeok I  nop eun pum j i l  I  jo  eun geot I  go , ga gyeok I 

ssan geot eun pum j i l  I  ddeol eo j i  neun geut I  d a !

Tiền nào của đấy mà.

IL %  í  : x $ * l . a ạ a )

/Geu reo g in  geu reo ch i. J iL  rya n g  I  jo  chan eo;

Thì là thế, chất lượng của họ tốt mà.
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Jung Min Kyung

H  * 1  ^  Ô1 ^  Tfl s f - f e -

Ẵ Ỉ <H ?

/  Neo cheo reom I reo ke jang sa ha neun
sa ram I eo di i t  sseo /

Cậu làm ăn như vậy à

£9 - Hôi thoai 1:

" Ĩ Ịe Ị 3 0 ^ * ]  £ -*111: *)-.

/Gye 5<2 rt Aae 6o ni mae í7 sam sib xvon ssik son hae reu l b w a / 

Tính ra mỗi ngày lỗ 30 đồng.
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M *1 3  ỏ1 ^ * l 3M - ẵH 7
/Neo cheo reom I  reo ke ja n g  sa ha neun sa ram I  eo di u

sseo/

Cậu làm ăn như vậy à?

H <Htg V -è ^  SM?
/Geu reom neo eo ddeon jo  eun oe gyeon it  sseo/

Thế cậu có cao kiến gì không?

£□ - Hỏi thoai 2:

M ô] ^ * l  ^ 1 - ^  «Hc1 51

/Neo cheo reom ỉ  reo ke ja n g  sa ha neun sa ram ì eo di It 

5 seo/
Cậu làm ăn như vậy à?

^  < H ^ 13H Ì1 - n ?

/G eu reom eo ddeo ke pan  mae reuL h a e /

Thế phải xúc tiến như thế nào?

ồì ẨL-ề: 4 ^ - i -

/ Sang pum  I  i t  neun hae bwa /

Chúng ta có thể áp dụng phương thức bán có thưởng
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Jung Min Kyung

- 5 Ì Ì Ô>  Í M  

- S . 2 - 3 M .

/  Jeong mal eo ddeo ke hae ya hal 
j i  mo reu get s se o /

Thực sự không biết phải làm như thế nào

ẼQI - Hôi thoai 1 :

A T M  7 } ^ ] 7 \  i M  - 2 - ^

/A T M  g i gey ga go ja n g  nat sseo ,jeong  m ai eo ddeo ke hae 

ya h a i j i  mo reu get sseo/
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Máy A TM bị hỏng rồi, minh thực sự không biết phải lam 
như thế nào nữa đây.

-5L ^  %ỳ\ } .

/N a e  ga meon je o  don biL ryeo j u l  g e /

Mình cho cậu vay trước nhé?

3-$  -ì-ĩN t - i .
/G eu  reom nae ga nae i l  d o l ryeo j u ỉ  ge /

Thế thì mai mình sẽ trả cho cậu.

ÉQ - Hôi thoai 2:

\Ậ ô Ị-jỉ]?

/  Neo bae a peo /

Cậu đau bụng à?

- 5 - , ^  - 5 - ^ 3 M .

/E ung ,jeong  mal eo ddeo ke hae ya hal j i  mo reu gel sseo' 

ừ, mình thực sự không biết phải làm như thế nào nữa đảỵ 

EÌ ^ - ) / +  4 M .

/B b a l  ri yak  meok eo ,chim dae e nu VM seo sun eo 

Mau uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ đi

384 TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH ĐÀM THOẠI TIẾNG HÀN
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Jung Min Kyung

M - 7 1 - g - o l

/  Yo jeum na gi bun I mae u dab dab hae/ 
Dạo này mình cảm thấy rất buồn

□  - Hôi thoai 1 :

a . #  L ị  7 |-g .o | ' â - t ỉ l ! .

'Yo je u m  na g i  bun I  mae u dab  dab  h ae / 

Dạo này mình cảm thấy rất buồn.
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/W a e  geu ra e /

Cậu làm sao vậy?

/ I I  h a i ddae  maen n a l s i l  su re u l h a e /

Ngày nào đi làm mình cũng mắc lỗi.

ca - Hôi thoai 2:

4  7 } & o }

/ Yo jeum  na g i bun I  mae u dab dab hae/

Dạo này mình cảm thấy rất buồn.

-T-^Ẻ- °ĩl ã H ?

/M u  seun i l  í t  sseo/

Có chuyện gì vậy?

4  s i s *  3L iH S H .

/N a  han deu pon ddo i l  eo beo ryeot sseo/

Mình bị mất điện thoại rồi.
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4 * ]  Z L f T i ]  4 M Ể>1: .

/ A j ik  geu reo ke na bbeun geon a ni ya/ 
vẫn chưa đến mức tồi tệ như vậy

__________  Jung Min Kyung__________ _______

É2 - Hôi thoai 1:

Z L 7 \  4 s f l Ẫ

/ E o  je  g e u  g a  g y e  d a n  VẢ  e seo a  ra e  ro  n eo m  eo i y e t  s s e o / 

Hôm qua cậu ấy bị ngã từ trên cầu thang xuống đất. 

1-7HI *4^7} -i-H&tfl.
/D e u t g i  e neom eo ịy e o  seo d a  r i  ga  b u l eo jy e t  d a e /  

Nghe nói bị gãy chân à?
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ô}.*] H ^ 7 ] ]  Ú Ị-g .*Ị

/ A  j i k  geu reo ke na bbeun geon a n i y a /

vẫn chưa đến mức tồi tề như vậy đâu.

Ẽ3 - Hôi thoai 2:

/N a e  jeon chuk go ja n g  nat sseo/

Dàn âm thanh của mình bị hòng à?

/A  j i k  geu reo ke na bbeun geon a n i y a /  

vẫn chưa đến mức tồi tệ như vậy đâu.

/B o  ho vua son j i l  I  p i l  yo  h a e /

Thế thì phải đem đi bảo hành thôi.
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Jung Min Kỵung

Ô1 *6 ^  H  2 } ^  15- ‘ì t  *11,

u f l 7 f

/ 1 jbeon i  J neo choe cfee han an sim hae, 
Jiae ga jbo jang hal g e /

Việc này cậu cứ yên tâm, mình hứa mà

s  - Hôi thoai 1 :

/N a e h a n  deu pon beon ho da reun sa ram han te a l ryeo ju  

j i  m a /
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Cậu đừng cho ai biết là mình đổi số điện thoại nhé 

<y isỊ ĩ ]  ,q|7Ì-

/  I  beon Ũ neo choe dae han an sim hae, nae ga bo jarjg hal gr / 

Việc này cậu cứ yên tâm, mình hứa mà.

¥?)■  4 ^ 1 4 .

/N u  ga m u i eo bxva do a l ryeo j u  j i  m a /

Nhớ nếu có ai hỏi thì cậu đừng nói đấy.

G3 - Hôi thoai 2 :

M Ml

/N e o  nae bu mo n im  jo m  bu sal pyeo jvuo bu tak hal ge/ 

Cậu làm ơn chăm sóc cha mẹ giúp mình với nhé

ôì*t! ° i  H  a H t Ị -  A A

/ 1 beon i l  neo choe dae han an sim hae, nae ga bo jang 

hal g e /

Việc này cậu cứ yên tâm, mình hứa mà.

3 -%  ^  5 L v \ $ .

/G eu reom je o n g  m a l go ma w o /

Thế thì cho mình cảm ơn cậu trước nhé.
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Jung Min Kyung

4  H I  7)1 ^4-ẳ- *SỈ-ir4.
/Na eo ddeo ke saeng gak eul mot 

haet sseul gga/
Sao mình lại không nghĩ ra nhì

ẼQ - Hôi thoai 1 :

/N a  eo ddeo ke saeng gak eul mot haet sseul g g a /  

Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ!

4 4 - S -  tì l

/A  ma do ne gyeong heom bu jok il geo y a /  

Chắc là cậu vẫn còn ít kinh nghiệm.
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4 ? }  3 M .

/N a e  ga  neo han te seo bae vuo ya  get sseo/

Mình phải học cậu mới được.

£3 - Hôi thoai 2 :

H  <H*fl o ]* \À \  ^ - M - t  ặ S M ?

/ N e o  eo j e  eo d i  seo g e u  n yeo  r e u l  c h a t j a t  sseo/

Hôm qua cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?

/ Geu nyeo ga ga g i  jo  a ha neun gang  byeon e seo I 

Cô ấy rất thích ra ngoài bờ sông.

/  N a  eo ddeo ke saeng gak eul mot haet sseul gga Ị  

Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ!
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Jung Min Kyung

l + J L  ỏ l ^  ^ 1 # - Ễ T

Ẫ l Ố H .

/Na do I  reon kwi chan eun i l  deul 
I  i t  sseo s se o /

Mình cũng từng gặp chuyện phiền phức này rồi

ẼQ - Hôi thoai 1:

H  ồl ^ ỉ  s ỉ

ầ lH .
/Neo neo mu jo  geuồ /iae /m 7 i  ma ,na d o  I  reon kvưi chan eun 

i l  d e u l  I  ứ  sseo s s e o /
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Cậu đừng có lo, mình cũng từng gặp chuyện phiền phức
này rồi.

4  ^ uã  31.

/N a  je o n g  m a l geok je o n g  I  dvuae/

Nhưng mình lo lắm.

J_a,7lì Ằ M .

/  J a  yeon seu reob ge heu reu ge doe eo ít  sseo/

Cứ yên tâm, rồi sẽ có cách thôi.

ẼQ - Hôi thoai 2 :

L]) ° ] tìì-§ -e  * iẵ " rS M .

/Nae.ka deu ro in teo net bi yong eul nael su eob seo/

Thẻ của mình không thể thanh toán qua mạng đươc nữa

° l ĩ i  Íis-ỄT S Ỉ ìM .
/N a  do I  reon kxvi chan eun i l  deu l I  i t  sseo sseo/ 

Mình cũng từng gặp chuyện phiền phức này rồi.

«1?

/Geu reom eo ddeo ke hae/

Thế sau đó cậu phải làm thế nào?
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Jung MinKyung

<H *1  ô ì- - r - -£ -  ’Ể  ò ì'5 ))'5 ll

/Eo j j i  a mu do nal I hae hae ju j i  an eo/ 
Sao không có ai chịu hiểu mình vậy

ẼQ - Hôi thoai 1:

<H*] 4 - T - i

/E o  j j i  a mu do na l Ị  hae hae ju  j i  an e o / 

Sao không có ai chịu hiểu mình vậy?

ô] -ẽVỊ -sfl.

/N a n  neol I hae h a e /
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Có mình hiểu cậu mà.

/N eo  e eo6 seo/ 

Cậu thật là tốt.

Ẽâ - Hôi thoai 2:

^ 7 \  t ì - ^  H  o Ị 3 Ị * H ?

/N a e  ga han m al neo I  hae ha n i/

Cậu có hiểu những điều mình nói không?

M-T- 4)-£-*)] , ôì-5Íl7Ị- «$7K 

/ Neo mu sim o hae. I  hae ga an ga /

Cậu nói sâu xa quá, mình thực sự không hiểu.

<H*Ì 4-T--S- ’ẩ’ ô]t|Ịi|) ^ *1

/E o  j j i  a mu do na i I  hae hae j u  j i  an eo/  

Sao không có ai chịu hiểu mình vậy?
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J U iiy  IVIIII rx y u n y

l % 7 \  Z L  i g - ệ r  ■ * } * }

< H 0 >  1 ^ - t ì ỉ l .

fNae ga beu mal eul ha j i  mal a t eo 
ya haet neun d e /

Cậu không nên nói chuyện đó

lỏi thoai 1:

4  Ỉ l - Ì H ?

nyeo ga hvxL nat 5seo/ 

1 giận à?
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/N eo  bang geum mai sil su haet sseo/

Cậu không nên nói chuyện đó.

V \ 7 \  ZL * } x ]

/N a e  ga beu m a l eu l ha j i  m a i a t eo ya  haet neun dr I  

Nếu mình không nói điều đó thì tót biết mấy.

£3 - Hôi thoai 2:

- íH Ì  S ỈS H .

/B a n g  geum sa ja n g  nim  I  ne d ĩư i e ít  sseo eo/

Vừa rồi ông chủ đứng ở ngay đằng sau cậu đấy. 

u fl7 f n . i}* ]  ' t ã H 0)

/N a e  ga beu mai eul ha j i  mai at eo ya haet neurì del 

Nếu mình không nói điều đó thì tốt biết mấy.

« fa ì 7Ị-S-}.

/B bal ri ga r a /

Cậu mau đi đi.
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Jung Min Kyung

* }  - s ]  5 . ^ 1  * 1 - * 1 4 .

/1 geol ro neo mu goe ro wo ha ji ma/ 
Cậu đừng dằn vặt mãi về chuyện này

ẼQ - Hôi thoai 1:
0 .^ 7 ] )  & * ] .

/N a n  in  gan gvuan gye ga geu reo ke jo  ch i an neun geo gat 

eo/

CÓ Vẻ như mối quan hệ xã giao của mình không tót lắm.

ỏì M - r -  * )  5 . ^ 3 1 - * w .

/ 1 geol ro neo mu goe ro vuo ha ị  i ma /

Cậu đừng có dằn vặt mãi về chuyện này.
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, ^ 4 2 .  -51 3 }*1 .

/ A l  a t sseo. D oe l dae ro  doe ra  j i /

Mình sẽ nghe theo lời cậu, mình cứ để mặc nó vậy

ẼQ - Hôi thoai 2:

4  4 ^ 1  4M =?

/ Nae Da r i  geot j  i  mot ha neun geo a nya /

Vậy là chân cùa mình không đi lại được nữa à?

$ À \  Ô1 ^ 5 .  H -T -

/J a m  si bbun I  ya  , I  geol ro neo mu goe ro vuo ha j i  ma/

Đó chỉ là tạm thời thôi, cậu đừng có dằn vật mãi vé 
chuyện này nữa đi.

Hì- ^  4 ^ 1

/ N a n  g g o k  da  si i l  eo n a l geo y a /

Nhất định mình phải đứng dậy được.
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Jung Min Kyung

ô i  7 ]  7 \  u f l ^  0 ] & >  'ẩ l  A .

/  Yeo gi ga nae jib I ra saeng gak ha se yo/ 
Cứ coi đây như là nhà cậu đi

ẼS - Hôi thoai 1:

/M a n  I  deu se y o /

Cậu ăn nhiều thức ăn vào.

/G a m  sa h a m  n i d a . je  g a  ha  g e t seum n i d a /  

Cảm ơn cậu, cậu cứ để mình gắp.
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ỏi 7 ] 7 }  úf| ^  ôỊ s }  -Ồ-.

/Yeo g i ga nae j i b  I  ra  saeng gak ha se y o /  

Cậu cứ coi đây như là nhà cậu đi

£3 - Hôi thoai 2:

/ u  r i  j ib  e seo sa neun geo gvuaen chan a yo / 

Cậu Sống ở nhà mình có quen không? 

ôH r  # 4  1=1-°

/ A  j u  jo  a meo mu pyeon an hae /

Quen, mình cảm thấy rất thoải mái.

ôi  y \ y \  m  o] ^  -â-.

ỈYeo g i ga  nae j i b  I  ra  saeng gak  ha se y o /  

Cậu cứ coi đây như là nhà cậu đi.
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4  5 f l .

/  na seu seu ro no ryeok no 
ryeok hae ya dwae/

Mình sẽ phải tự phấn đấu

03 - Hôi thoai 1:

ứ  ^ < $ 3 -  4 « M  S M H l y - 4  t M ồh

/N a n  j o l  eob hu a beo j i  hoe sa c nan a i l  eul h a i g e o  y a /

Mình dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại làm việc cho công 
ty của bó.

q  tì]ÕĨL %  ^  s H .  M-

/narỉ neo rứttg gjyo /ia/ 5U Ể-oố 5eo. na seu seu ro no ryeok no 

ryeok hae ya dxuae /
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Mình không thể sánh được với cậu, mình sẽ phài tư phắr 
đấu thôi.

s# 7 1 4  4 ^  5 ^ 4 .

/P a e  g i vua chu gu  ga ừ  g u  n a /

Nếu ý chí của cậu kiện cường, cậu hãy cố gắng theo đuối 
mục tiêu.
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ẼQ - Hôi thoai 2:

t ị  S l / H r  £ - uì ^ ól ôK

/ N a  hoe sa r e u l  y e o l ra  go JUTJ b i j u n g  I  y a /

Mình định mở một công ty riêng.

M ^ * 1 - 4 .  ử  # * ]  %  tỊ-

/Neo jeong mal dae dan ha da. nan gam h i saeng gak do 

mot hal i l  I  y a /

Cậu tài thật đấy. Ngay cả mình cũng không dám nghĩ tới 
điều đó đâu.

1+ i i ỉ  su.

/n a  seu seu ro no ryeok no ryeok hae ya dvoae /
Mình phải tự phấn đấu thôi.
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Jung Min Kyung

^ 4 # - ^  ‘ẳ - ề  4 - T - - 5 -

/  Yeo reo sa ram ui  i i  eul a mu do 
gwan yeo an hae/

Chẳng có ai thèm để ỷ đến vệ sinh chung cả

ẼQ - Hôi thoai 1:

^ ^ 7 }  ô l ^  ^  ^  ?

/Neo u i g i  suk sa wae I  r i  deo reo w o /  

Sao ký túc của các cậu bẩn vậy?
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O is u i - S M  ữi - ế  4 ^ - 5 -

ÍYeo reo sa ram  u i i l  euL a mu do gvuan yeo an hae/ 

Vì chẳng có ai thèm đề ý đến vệ sinh chung cả

3ỔM.

/D a n g  beon gye hoek pyo  reu l man deu l eo ya get sseo/ 

Các cậu nên lập bảng lịch phân công trực nhật đi

03 - Hỏi thoai 2:

^ 3 1 7 ]  % -%  Ô p r-S -

/Sseu re g i tong eul eo ddeo ke a mu do an beo n  nay/ 

Sao không có ai đổ sọt giấy vậy?

o ị si 4 -4 * 1  U -è  4 -T -5 . í H

/Yeo reo sa ram  u i iL eu l a mu do guxLTi yeo an hae/ 

Vì chẳng có ai thèm để ý đến vệ sinh chung cả.

/ J a  g ak  je o n g  sin  I  nat gu  n a /

Sao tinh thần tự giác kém vậy nhỉ!
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Jung Min Kyung

4 3  í H l  Ẫ l< 4 ^ - .
/  Jae mi it neul jang myeon neun a 

jik dwi do it da go/

Màn kịch hay vẫn còn ờ  phía sau

- Hôi thoai 1:

° ầ ^  * t iDl

ỈYeơng hun  ga mak si ja k  haet neun de jeong mal jae  m i i t  d a /  

Bộ phim vừa mới chiếu đã thu hút mọi người.
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* ÍM  si-ề- ^ - ề r  4 * 1  ^ M l  s i 4 -2 -.

/ /a e  m i i t  neun ja n g  myeon neun a j i k  dvưi do It da go/ 

Màn kịch hay vẫn còn ở phía sau mà.

/G eu reom deo yeo l sim  h i bwa ya get d a /

Thế thi mình phải cố xem mới được.

£Q - Hòi thoai 2:

M -S-a- -E- 2000 ^  & * ] .

/N eo 0 neul ju  sik eu ro don 2000ĩvon beol eot da 

Hôm nay cậu chơi cổ phiếu kiếm được 2000 Won co é7

4 ^ 1  41 <41 s ỉ 4 .2 ..

/ae m i i t  neuL ì  ang myeon neun a j i k  duri do i t  da go / 

Màn kịch hay vẫn còn đang ở phía sau.

/ Jeong  m a l bu reob d a /

Mình phục cậu lắm đấy.
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Jung Min Kyung

4 - Ễ -  4 ^ ứl ' iH F 'c !

/Da reun sa ram I mwo ra go mal ha deon 
nan sang gwan an hae/

Mình không để ý đến 
những lời ong tiếng ve đâu

□  - Hòi thoai 1:

4 - t r  > 4% M  'ũ * } #  H+ ‘M .

/D a  reun sa ram I  mvuo ra go m ai ha deon nan sang gvoan 

an hae /

Mình không để ý  đến những lời ong tiếng ve đâu.
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S - ê  4 ^ - t Ôl Ô1Ô>?1 s lc f  rg o \'

/ Geu reo na man eưn sa ram deul 1 1 ya g i ha go ừ dean mủ va, 

Nhưng rất nhiều người đều đang bàn ra tán vào đáy

4 - è  »1 ?■)=+ ứ  MI tì-s - ử t M .

/  Da reưn sa ram I TÌTUX) ra hae do nan nae giỉ eul gai geo ya/ 

Cứ mặc kệ họ nói, mình vẫn quyết làm theo ý cùa minh

Ẽ3 - Hôi thoai 2:

4 - i -  S.-T- H

/D a  reun sa ram deul I mo du neo o man ha dae /

Họ đều nói là cậu kiêu quá.

4 -ẽ -  JL

/ Da reun sa ram I mun ra go mai ha deon nan sang gzuan an 

hae/

Mình không để ý đến những lời ong tiếng ve đâu.

4 -ẽ -  7 H .

/D a  reun sa ram deul gvuan jo  eun gĩtXLĩi gey retd ga jeo/ 

Cậu nên thiết lập tốt mối quan hệ với mọi người đi.
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Jung Min Kyung

H  - T - Ế  3 1  # - 2 -

/ Neo mu seun jit ha go it neun geo ya/  
Cậu đang làm trò gì vậy

G3 - Hôi thoai 1:

H  - T - £  %  t \ J L  S J t t t H ?

/N e o  mu seun j i t  ha go i t  neun geo y a ị  

Cậu đang làm trò gì vậy? 

i - i -  ôđ ^ ì  

/ J o  geum  ừ  d a  ga  a l  ge doe l geo y a /
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Một lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi.

’ta i* 1 1 .  7 l * f

/B b a l r i  gae. G i cha no ch i get d a /

Mau lên, sắp không kịp tàu nữa rồi.

ẼQ - Hói thoai 2:

M tìv H r5 -  #1%?

/N eo  eo ddeo ke yak gan u i ban eung do eob nya /

Sao cậu chẳng có phản ứng gì thế?

/ Neo m u seun j  i t  ha go ừ  neun geo ya  /

Cậu đang làm trò gì vậy?

« 5« H 4 -T- Ì . S .  »1^ *
/W on rae neo a mu geot do I  hae mot haet gu n a /  

Hoá ra là cậu chẳng nhận thấy điều gì cả.
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Jung Min Kyung

/Nan pil hi neo rang hyeob ryeok 
eul hae ya hae/

Cậu phải hợp tác với mình

- Hôi thoai 1:

M*a-

/N a n  p i l  h i neo ra n g  hyeob tyeok eul hae ya hae/ 

Cậu phải hợp tác với mình.

sậ ?

/w a e /

Tại sao?
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Ô1 3  S J -°M £ .

/W ae nya ha myeon na man g i I reon siL ryeok eui ga Jĩ go 

ít sseo ni g g a /

Vì chỉ CÓ mình mới có đủ thực lực như vậy 

£□ - Hôi thoai 2:

ứ  ^  *1 H  *ằ ^  -§- -ẽfl .

/N a n  p i l  h i neo rang hveob ryeuk eul hae ya hae 

Cậu phải hợp tác với minh.

/M a n  yak s il ta m yeon/

Nếu không thì sao?

/G eu reom s il pae ha nuen geo j i /

Thế thì chì có thể gặp thất bại mà thôi.

1 9 0
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L f J i J L  J L  -sfl e f .

/Na bo go juk eu ra go hae ra/ 
Cậu làm mình đến chết mất thôi

Ẽâ - Hôi thoai 1:

4 4 , - 2 - - ẽ -  -E - ir  4  l ị o M  M- 4  /H M I . S - .

/A  Ố6a ,mo (ieuTí <Ì07J eul da teol eo seo na cha sa j u  se y o /

Bố ơi, bố dùng tất cả số tiền tiết kiệm để mua xe cho con 
nhé?
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/ N a  bo go ju k  eu ra  go hae r a /

Con làm bố đến chết mất thôi.

L ị

/C h a  se neun ge m w o ga  na bbeu da go geu rae vo/ 

Nhưng mua xe có gì không tốt đâu.

£□ - Hôi thoai 2:

4 -e ] tfj-i- 4 ^ n jì_ £ . 7 \à \  * t3 L  *] ofl 01 4 .

/ u  ri yeo reum bang hak ddae a m u  de do ga JI mai g o  Jib 

ừ  j a /

Nghỉ hè bọn mình ở nhà chứ chẳng đi đâu cà 

\ ị l L J L  ^ . 0 f ã L  s Ị Ịg Ị .

/ N a  bo go ju k  eu ra  go  hae r a /

Cậu làm mình đến chết mất thôi. 

u| < H ^7 Ìl ^ t ì - u Ị : .

/N e o  eo ddeo ke geu reo ke m a l ha n y a /

Sao cậu lại nói như vậy?
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Jung Min Kyung

7 l - g - o |

/Mu seun i l  in de gen reo ke gi bun I an jo a/ 
Chuyện gì khiến cậu bực vậy

ẼQ - Hôi thoai 1:

/ Ị e o n g m a l  y e o l  b a t  e o /

Tức quá đi mất!

^  7 Ì-ể rô l < £ # 4 .

/Mu seun il in de geu reo ke gi bun I an jo  a /

Chuyện gì khiến cậu bực vậy?

19’



4  1 H 1

/N a ja  jeon geo han te bu dat chyeot sseo/
Mình vừa bị một người đi xe đạp tông vào

Ế3 - Hôi thoai 2:

0̂ ỒJ 3 Ì  1

/Mu seun il in de geu reo ke gi bun I an jo a /

Chuyện gì khiến cậu bực vây?

4 - r - i  a-o] &<H.

/A  mu do na rang gat chi syo ping eul ga j i  an eol 
Chẳng có ai đi dạo với mình cả.

s ị ^ * 1 4 , M ì7 \

/hvua nae hu ma. Nae ga neo rang gat chi gal ge/  

Đừng tức giận nữa, mình sẽ đi với cậu.
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Jung Min Kyung

M- 2 - Ễ -  4 H .

/Wa neo rang gyeol hon ha go sib  eo/ 
Anh muốn cưới em

ỄD - Hôi thoai 1:

H  t Ị - t - iH  "J- 4 - & 3 I ?

/N <?0 rca /iứ« te mu seun m a i ha go sib eun d e /

Anh muốn nói gì với em vậy?

^Ế-ễ- iM  L ị t ỉ - ^ l  ^

/Na neo rang gyeol hon ha go sib eo ,na han te si jib ol rae/ 
Anh muốn cưới em, em có đồng ỷ  lấy anh không?
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o
o

/  e u n g /

Em đồng ý.

ta  - Hôi thoai 2 :

L ị  t } J L  % 7 \

/ N a  neo rang gyeol hon ha go sib eo. Na hart te jang ga

ol ra e ị

Anh muốn cưới em, em bằng lòng lấy anh chứ7

/Dang yeon ha j i  ,nae sin bu y a /
Tất nhiên rồi!

^  4-21 * 1 4 .

/Geu reom u ri gyeol hon sa jin j jik  j a /
Vậy chúng ta đi chụp ành cưới đi.



Jung Min Kyung

u f  H  * 1 4 4 .

/Na neo jeong mal mi wo/ 
Mình thực sự rất hận cậu

Ẽ3 - Hỏi thoai 1:

H  ^  * M ?

/N e o  na yong  seo hae j u l  su i t  sseo/

Cậu thứ lỗi cho mình được không? 

° } s i | , i 4  M  Dl-S ).

/A n  dxuae , na neo je o n g  m a i m i w o /  - 

Không được, mình thực sự rất hận cậu.
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U1

/ M i  an  h a e /

Cậu cho mình xin lỗi mà!

LJ - Hỏi thoai 2:

&1 " r  2 ỉ-ẵ r*v>

/ư  n ' ĩ  hu e do gye sok chin gu hal su ừ seul gga/ 
Sau này chúng ta có thể làm bạn của nhau đươc không'? 

o}5fl , L ị  H  * 1 ^ .

/A n  divae ,na neo jeong  m al m i w o /

Không thể được, mình thực sự rắt hận cậu.

t- f -§■ 'sfl ^  .

/N a  yo ng  seo hae jz v o /

Cậu bỏ qua cho mình đi mà.
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/Nan haeng un eul b i l  ryeo go/ 
Mình cầu mong sẽ gặp nhiều may mắn

I - Hỏi thoai 1:

I S l - T - ^

^eo jeol e hyang pi u ryeo gal geo ya/

3u thắp hương khấn Phật đấy à?

■ ứ  t ỉ - Ề - í

Zung. N a n  haeng un  eul b il  ry e o  g o /  

mình luôn cầu mong sẽ gặp nhiều may mắn.



H  ẳJ-êrôl 9 Ằ - ế ^ ồ\ .

/Neo haeng un I ít seul geo y a /
Cậu sẽ được như thế mà!

ẼQ - Hôi thoai 2:

\^ 7 \ 7 \à \J L  ẩ l-b T Í  ^ 1 4 ?

/ Neo ga ga j  ì go ừ  neun geo mvuo ya  /

Cậu đeo cái gì vậy?

' i

/Yeom  ju  ya . N an haeng un eul b il ryeo g o /

Là miếng ngọc hình Phật. Vi minh luôn cầu mong sẽ găp 
nhiều may mắn.

M  ỗ3 - ề r ^ ^ l

/Neo haeng un chung bun hi it jan eo/
Cậu cũng may mắn thế còn gì.
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Jung M in I\yung

M l 4 - 5 - ô 1 H - t

/ Nae ma eum I  neo mu heo jeon hae /  
Trong lòng mình cảm thấy rất trống vắng

- Hôi thoai 1:

4 - 5 - ôì M -T -

a bang hak haet sseo. N a e  ma eum ỉ  neo mu heo jeo n  h a e /

•ợc nghỉ mà không hiểu sao trong lòng mình cảm thấy 
trống vắng.

Ọ ^ ì  ô ]. :ạ  t  <£ứ} s H .

ỉa yeok si j ib  e sen a mu hal il I eob seo/
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Mình cũng cảm thấy ở nhà chẳng có việc gi đế làm cà

/ ư  w  sa hoe b o n g  sa h ĩv a l  d u n g  e cham  g a  ha j u /  

Hay chúng ta đi thực tiễn đi!

É3 - Hôi thoai 2:

OLlẬ7 \  tcỊuị- uỊỊ 4 -§-ôl H-T- ^  ^  ̂ .

/Geu nyeo ga ddeo nan I hu ro nae ma eum I neo mu heo 

jeon hae/

Từ khi cô ấy đi không hiểu sao trong lòng minh càm thấy 
rất trống vắng.

1 'ầ  -5 -9-*V b) ỉ t - ề  £ ° I 4 .

/ I I  nyeon oe g u k  e g o n g  bu hu reo g a t  sseul bbun I y a /  

Cô ắy chỉ ra nước ngoài học có một năm thôi mà

* ả uà  -3-M 7Ì- £ - 3 -  ^ 4 .

/ Jeong mai geu nyeo ga bo go sib da /
Nhưng minh rất nhớ cô ấy.



viuny I V I I I I  rxyuny

\ \ s \  o ] i ị ỉ - Ề -  ^ H ; 7 ]- t M .

Na ui in saeng eun a mu ui mi ga eob seo/ 
Cuộc đời của mình chẳng có ý nghĩa gì cả

ì  - Hỏi thoai 1:

\ - é \ ôJ ^ - ê  4-T- ^ M ^ Ị- Sỉ-H.

Va ui in saeng eun a mu ui mi ga eob seo/ 

uộc đời cùa mình chẳng có ý nghĩa gì cả.

«1.

jeu reom j i  geum bu teo ra do yeol sim hi hae/
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Thế thì hãy cố gắng ngay từ bây giờ đi.

ứ -uíal 4 4-1 fl*ĩ.
/N a n  eo neu jeong do ui seong gwa reul won hae/

Mình muốn lập được một thành tích nào đó.

£□ - Hôi thoai 2:
Lf o] o ] ^ o _  ò ịjẹ_ ^ v } 7 }  S H .

/N a  u i in saeng eun a mu u i m i ga eob seo/

Mình cảm thấy cuộc đời của mình chẳng có ý nghĩa gi cả

^ Ĩ Ị - s M  ^ 1 4 ứK
/P yeon gbeom  hart geot I ị  in j j a  y a /

Có tầm thường thì đó mới là cuộc đời thật của cậu.

Ẳ i-b  ° i - ế  Í Í K  t ì - 4 ^ -

/ Nan eo ddeo han seong gvua ra do it  neun i l  eul hae ya. han 

da go saeng gak hue /

Mình muốn lập nên một số thành tích nào đó!



MI H r  - g - 's H f l .

/ Nae saeng hwal eun neo mu gong heo hae/ 
Cuộc sống của mình thật trổng trải

3 - Hôi thoai 1:

n M-T- - s - s ic

Nae saeng taua/ eun neo mu £Owg /leo Aae/

'uộc sống của mình thật trống trài. 
l iD

Geu reom il geo ri ra do cha ja  seo hae truua/
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Thế thì cậu tìm việc gi mà làm đi.

L ị  -ễ r^ i o ]^ v } Ọ

/Geu reom na un un jeon bae u neun geon e o  ddeol gga/ 

Mình đi học lái xe có được không?

£□ - Hôi thoai 2:

MI M - Ề -

/N a e  saeng hvual eun neo mu gong heo hae/

Cuộc sóng của mình thât trống trải.

«d -a-n-7}- 1=1-ạ

I N e o n  d a  r e u n  s a  r a m  g ĩ v a  u i  g y n  r y u  g a  n e o  m u  ị e o k  e o /  

Vì cậu giao lưu quá ít với mọi người đấy mà. 

t i] T g ù ]'

/N e  mai I  ma je o /

Cậu nói rất đúng.
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ứ  1 4 s j  i i J i H l

/Nan na ui saeng hwal e geu reo ke man 
jok seu reob j i  mot hae/

Vlình không hài lòng về cuộc sống của mình

- Hôi thoai 1:
140] ^ 3 M |  ^ ^ * 1  M .

'an na ui saeng hwal e geu reo ke man ]ok seu reob j i  mot hae/ 

ih  thực sự  không hài lòng về cuộc sóng cùa mình.
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/G e u  reom  neon eo ddeon  saeng hvua l eu ỉ w on hae/ 

Thế cậu muốn có cuộc sống như thế nào7

/N a n g  man je o k  I  go hvuan sang je o k  in  saeng h u n l/  

Một cuộc sống lãng mạn và tuyệt vời.

£□ - Hôi thoai 2:

>đ y - ^ ôì 'ẩ

/ Neon jeong mal haeng bok ha da. JO eun nam pyeon I Tieol 

ye bbeo hae ju  jan eo/

Cậu thật hạnh phúc vì có người chồng luôn thương yêu 
mình.

ứ  1+5] 71] n > Ị ^ 3 * l  Ặ 3 Ị .

/ Now 72(2 u i saeng hvual e geu reo ke man jok seu reob j i  mot hae/

Thực sự là mình không hài lòng lắm về cuộc sống của 
mình.

'é  « 4 - è  S.M.J1

/ Neon heang bok hae seo haeng bok eul mo reu go ít neurt geo

y a /

Đúng là cậu đang sướng mà cũng không biết đường 
sướng.
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H  - b  4 ^  ^  -Ũ  ^  ÙJ  4 #  o) ò l

Neo neun a ju hyeon sil jeck in sa ram I ya/ 
Cậu là người sống rất thực tế

â - Hôi thoai 1:

Ậ \ ì  £ 4 ?

Neo saeng g ak  e nan nan eo ddeon sa ram  in  geo g a t a /  

)ậu thấy minh là người thế nào?

' i - b  4 " r  ^ Ị - % M ÔK

Neo neurt a j u  hyeon s i l  je o k  in  sa ram  I  y a /

)ậu là người sống rất thực tế.
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1+5 . 7|-g -£  ẦM.
/n a  do ga  ggeum  eun hvuan sang I  It sseo/ 

Nhưng nhiều khi mình cũng hoang tưởng lắm đáy

- Hôi thoai 2:

4 # ^  LJ

/Geum jeon gvua sa rang ju n g  neon eo ddeon geot eul 

taek hai geo y a /

Giữa tiền bac và tình yêu thi câu chon cái nào 9 

-f-7>^| .S -^ Ị-s ì l.

/D u  ga j i  mo du  vuon hae/

Mình chọn cả hai.

H - b  ồF r  ^ Ị ^ ÔJ  4 # ôl ôh

/N e o  neun a j u  hyeon s i l  jeok  in  sa ram  I  y a /  

Cậu là người sóng rất thực tế.

se 071
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'Na neun mun je reul hyeon sil jeok eu ro 
saeng gak ha neun geol jo a hae/ 

Mình thích nhìn nhận vấn đề một cách thực tế

â  - Hôi thoai 1:

In  gan eun hoe sang sok e seo sal su eob seo/

\lgười ta không thể sống mãi trong kỷ ức đươc.
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s M  2 } ò\

/M a t  eo , ap  eul nae da ba ya hae/

Đúng vây. chúng ta luôn phải nhìn về ptifa trước 

-£*11 #

/ N a neun mun j e  reul hyeon siL jeok eu ro saeng guk ha neurì 

geol jo  a hae/

Mình thích nhìn nhận vấn đề một cách thực tế 

Ltí - Hỏi thoai 2:

/N a  neun hivan sang eul jo  a hae/

Minh rất thích tưởng tượng.

/N a  neun mun je  reul hyeon sil jeok eu ro saeng gak ha neun 

geol jo  a hae/

Còn mình thì thích nhìn nhận vấn đề một cách thực tế

-r-2 -l-b  Ảả A  òì 4 ^ - 4 .

/u r i  neun seong gyeok Ị  da reu d a /

Tính cách cùa chúng ta khác nhau thật đáy.
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u u n ij  I W I I I I  rxyunv)

° v  5 ) 4 ?

/Hwa je  reu l da reun geot seo ro ba ggu 
myeon an doel gga/

Chuyển đề tài được không

ỉ  - Hôi thoai 1:

ị ^ l - t  ồJ - € 4 ?

H ĩ m  je  reu l da reun geot seo ro ba ggu myeon an 

oel g g a /
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Chuyển đề tài được không vậy?'

O Ị o f l 7 ]

' o  rak jeok in ae g i ha j a /

Thế thì nói về chuyện giải tri đi.

t í *  -¥•■§. 7 \ ^ ỳ \

/ J u  m a i e u r i  no rae bu reu reo ga neun geu cu dda t 

Cuối tuần chúng ta đi hát nhé?

l í .4 - Hỏi th o a i 2 :

2 4  cfl *í ofl 7] ZL nỊ-*ỊỊ 3 -2-.?. ̂

ô̂ ^ 4 7

/ I  cha dae jeon ae g i ịom geu man hae , Huxi je  reul da rtu

geot seo ro ba ggu myeon an doel g g a /

Đừng nói mãi về cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 nửi 
chúng ta chuyển đề tài được không?

H  í l à  -Ễ - i-  # 4 3 1 ?

/Neo mu 5eun seu po cheu un dong  jo  a hae/

Cậu thích môn thể thao nào?

ô H r  $ * 1 .

/ A  ju  man chi/
Nhiều lắm.
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* H 1  - ễ - ^ ê : #

/ Gwi e gut eun sa l saeng g i ge t da/ 
Mình đã nghe rát cả tai rồi

â  - Hôi thoai 1:

} -ễ r  o f l 7 l#  ^51 ] ?

'Da reun yae g i  ị  om ha tnyeon na dvưae /  

Zậu CÓ thể nói chuyện khác được không?

4 4-E- °fl 7\ fe -S-sf.
'N a d a  re u n  ya e  g i  neun m o i r a /

Mình không biết nói chuyện gì cả.
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^ M 1

/G vưi e g u t eun sal saeng g i get d a /

Mình đã nghe rát cả tai rồi.

03 - Hôi thoai 2:

- f a |  uỊ-tì-pll U+ -̂ 10̂ 1

^ # o |  ỀỊỊ.

/ư  r i  eom ma neiirì na gan te mae l i  jan  so r i reuL hae sen nan

gVL'i e gut eun sal saeng g i l  ryeu gu hae/

Me mình cứ  cằn nhằn m ã i mình đã nohe rát cả t3! rồi

H-2] £ 4 ^  4  ’ẩ  T Ì* Í1 ^  ^ ^ ' 4 .

/N eo u i eom ma neun da neul tui hae seu geu reon geu ya / 

Mẹ cậu cũng chì muốn tót cho cậu thôi mà.

I M .

/  AL eo/

Mình biết chứ.



ju n y  IV I I I I  rxyuiiy

v Ị -  = L 7 \  ° - ị & } 7 ị

- $ 4

/Nan geu ga ak ui ga i t  da go neun 
saeng gak an hae /

Mình chẳng thấy cậu ấy có ác ý gì cả

I - Hòi thoai 1:

eu sa ram  je o n g  m a i I  sang hae / 

)n người cậu ta rắt xảo quyệt.
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=L7\ ữ-Ị^7Ì- S Ỉ4 ji-b  °v} .̂
//Van #eu ga a& u i ga i t  da go rteun saeng gak an hae/ 

Mình chẳng thấy cậu ấy có ác ỷ gì cả.

3 - 4 5 -  # 4 .

/Geu rae do jo  sim  ha neun ge jo  a /

Chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn.

CQ - Hỏi thoai 2:

l>  H 7 ị  ô-j-<5}7f $ ỉ 4 ã l - b

/N a n  geu ga ak UI ga it  da go ne un saeng guk un hue/ 

Minh chẳng thấy cậu ấy có ác ỷ gi cả.

Ld  -= L -t 1-e-K

/  Neon geu re u l m ol ra  /

Cậu không hiểu cậu ấy đâu.

M7 1 -3 -4 # tỉ-31 3 X ^ 7 ]  4M=.

/Neo ga geu sa ram han te pyeon gyeom I  ít neun geo 

a n ya /

Chính cậu CÓ thành kiến với cậu ấy thì có.
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M- T-] i t - S - t M  Ố H .

/JVa mwo ja l mot han geo eob seo / 
Mình có làm gì sai đâu chứ

ì - Hôi thoai 1:

17}- S . Ỉ Ị - ỈS H  , L f  $

Geu da ddo hvua nat sseo. Na muuo ja l  mot han geo eob

2 g u /

ô ấy lại giận rồi, mình có làm gì sai đâu chứ!
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